A PHẦN MỞ ĐẦU 

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : 


Giáo dục ngôn ngữ cho học sinh trên bình diện ngữ âm là một mặt của việc phát triển năng lực ngôn ngữ cho các em. Công việc này đựơc bắt đầu bằng việc luyện cho học sinh phát âm đúng các âm vị Tiếng việt rồi tiến đến đọc hiểu văn bản và thể hiện bằng bước cuối cùng là đọc diễn cảm văn bản .


Môn Tiếng Việt ở trường Tiểu học có nhiệm vụ hình thành năng lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh . Năng lực hoạt động ngôn ngữ đựơc thể hiện trong 4 dạng hoạt động tương ứng với chúng là 4 kĩ năng : nghe, nói, đọc, viết . Đọc là một phần chương trình của Tiếng Việt ở bậc Tiểu học, Đây là một vị trí phân môn có vị trí trong chương trình vì nó đảm nhiệm việc hình thành và phát triển cho học sinh kĩ năng đọc một kĩ năng quan trong hàng đầu của học sinh ở bậc học đầu tiên này .


Những kinh nghiệm của đời sống, những thành tựu văn hoá khoa học những tư tưởng tình cảm của các thế hệ trước và của cả những người đương thời phần lớn đã đựoc ghi lại bằng chữ viết . Nếu không biết đọc thì con người không thể tiếp thu nền văn minh của loài người, không thể sống một cuộc sống bình thường có hạnh phúc đúng nghĩa của từ này trong xã hội hiện đại . 


Biết đọc con người đã nhân khả năng tiếp nhận lên nhiều lần từ đây họ biết tìm hiểu đánh giá cuộc sống, nhận thức các mối quan hệ tự nhiên, quan hệ xã hội, tư duy. Biết đọc con người có khả năng chế ngự một phương tiện văn hoá cơ bản giúp họ giao tiếp được với thế giới bên ngoài, thông hiểu tư tưởng, tình cảm của người khác. Đặc biệt khi đọc các tác phẩm văn chương con người không chỉ được  thức tỉnh về nhận thức mà còn rung động tình cảm , nảy nở những ước mơ tốt đẹp khơi dậy năng lực hành động, sức mạnh sáng tạo cũng như đựơc bồi dưỡng tâm hồn. 


Dạy đọc có ý nghĩa rất to lớn ở Tiểu học. Đọc trở thành đòi hỏi đầu tiên đối với người đi học  đầu tiên các em phải học đọc sau đó các em phải đọc để học . Đọc giúp các em chiếm lĩnh được  một ngôn ngữ  để dùng trong giao tiếp và học tập. Đọc là một công cụ để học tập các môn học khác. Đọc tạo ra hứng thú và tạo ra động cơ học tập . Đọc tạo điều kiện để học sinh có khả năng tự học và tinh thần  học tập cả đời. Đó là khả năng không thể thiếu đựơc của con người ở thời đại văn minh. Chính vì vậy  trường Tiểu học có nhiệm vụ dạy đọc cho học sinh một cách có kế hoạch, có hệ thống. Tập đọc với tư cách là một phân môn của Tiếng việt có nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu này. Đó là hình thành và phát triển năng lực đọc cho học sinh .


Đối với môn Tập đọc lớp 5 trong chương trình này đã bộc lộ là một bộ môn nghệ thuật với hai yêu cầu cơ bản là rèn đọc diễn cảm và cảm thụ tốt bài văn, bài thơ. Đọc diễn cảm là quá trình đỉnh cao của quá trình luyện đọc. Muốn đạt được đặc trưng nhiệm vụ của phân môn thì người giáo viên phải nắm đựơc quy trình của cảm thụ văn học là đi  tìm hiểu nghệ thuật đến nội dung . Từ chỗ tìm hiểu nội dung thông qua các dấu hiệu nghệ thuật mới có khả năng xây dựng tốt tư tưởng, tình cảm đó qua giọng đọc, muốn vậy người giáo viên phải thấy được cái đẹp của nội dung bài, biết khai thác nhhững  giá trị nghệ thuật thông qua đó bộc lộ nội dung từ đó biết rung động trước cái đẹp. Đồng thời tìm hiểu kĩ những hướng dẫn luyện đọc có liên quan đến cách đọc mỗi bài tập đọc là một tác phẩm văn học đã đựơc chọn lọc cả về nội dung lẫn hình thức mang tính tư tưởng cao. Bằng cách sử dụng ngôn ngữ phù hợp với những biện pháp phù hợp với những biện pháp nghệ thuật và lối hư cấu đầy sáng tạo của tác giả đã vẽ lên bức tranh sống động về cuộc sống, về những cảnh đẹp đất nước, những anh hùng trong chiến đấu, trong lao động sản xuất thông qua đó người đọc tái hiện lại bức tranh phong phú bằng trí tưởng tượng qua giọng đọc. Vậy muốn đọc diễn cảm phải thông qua việc tìm hiểu nội dung và khai thái các yếu tố nghệ thuật liên quan chặt chẽ với nhau và liên quan đến đọc diễn cảm . 


Hiện nay với quy luật phát triển của xã hội, nhu cầu của con người luôn đòi hỏi theo sự phát triển đó . Học Tiếng việt giúp cho học sinh có kiến thức ham học hỏi sáng tạo chủ động trong học tập và nghiên cứu khoa học . Rèn đọc diễn cảm cho học sinh chính là xây dựng cho các em những cảm xúc lành mạnh thông qua nội dung bài và giá trị nghệ thuật . Từ đó giáo dục tư tưởng tình cảm tốt đẹp đối với đất nước, con người xã hội và thiên nhiên. Cũng từ đó học sinh thêm yêu Tiếng việt , góp phần vào giữ gìn sự trong sáng của Tiếng việt . Các em đáp ứng đựơc nhu cầu của thời đại mới. Con người hiện đại có quyết tâm, có tư tưởng vững vàng biết tạo và nắm bắt cơ hội trong cuộc sống .


Nhận thức được tầm quan trọng của bộ môn và vì những lý do trên tôi đã nghiên cứu và chọn đề tài : " Rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5 qua phân môn Tập đọc ".

II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU  


Ở đề tài này tôi đi sâu vào nghiên cứu tìm hiểu việc dạy và học phân môn tập đọc ở trường Tiểu học Phương Đông B, trao đổi với giáo viên, học sinh, phụ huynh để chuyên sâu nghiên cứu vấn đề rèn đọc diễn cảm. Xác định một số nguyên nhân chủ yếu, từ đó tìm ra những biện pháp hữu hiệu trong khâu soạn giảng môn tập đọc lớp 5 nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy. 

III. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI 


Để nghiên cứu vấn đề rèn đọc cần nhiều thời gian. Trong đề tài này tôi chỉ nghiên cứu đến việc rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5 thông qua việc soạn giảng phân môn Tập đọc. 

IV. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

 1. ĐỐI TƯỢNG : 


Rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5 thông qua phân  môn Tập đọc  

2. KHÁCH THỂ : 


Học sinh lớp 5a1 , trường Tiểu học Phương B .

V. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC :


Hiện nay các bài học trong sách giáo khoa ngày càng được cải tiến và sắp xếp theo chương trình phức tạp hơn, nội dung phong phú hơn theo từng thể loại . ở trưởng Tiểu học các em không thể tự sáng tạo ra cách đọc hay nếu như không có người hướng dẫn .

VI . NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU : 


1. Nghiên cứu những vấn đề chung về phân môn Tập đọc : Nội dung, chương trình, SGK.


2. Nghiên cứu về kĩ năng rèn đọc của học sinh 


3. Nghiên cứu kĩ về đặc điểm tâm lý lứa tuổi của học sinh tiểu học đặc biệt là học sinh lớp 5  để lựa chọn phương pháp thích hợp giảng dạy môn Tập đọc 


4. Tìm hiểu thực tế ở trường Tiểu học những thuận lợi khó khăn 


5. Nghiên cứu cơ sở khoa học để đề xuất một số biện pháp giải quyết 

VII . PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU : 


Để thực hiện nghiên cứu đề tài của mình , tội dự định lựa chọn, sử dụng những phương pháp nghiên cứu sau : 

1. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA : 


Thông qua giờ dạy tập đọc tôi kiểm tra học sinh đọc với biểu điểm của yêu cầu đọc, xác định dấu hiệu đọc diễn cảm để dự kiến phương pháp dạy ( Lập bảng thống kê các mức độ đạt hoặc chưa đạt).

2. PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT : 


Thông qua các tiết dạy của mình hoặc của đồng nghiệp có thể quan sát trực tiếp tình hình học tập của học sinh trong mỗi tiết học đánh giá được khả năng tiếp thu bài và đánh giá đựơc cách đọc của học sinh qua bài giảng . Tự rút ra kinh nghiệm chung  của gìơ dạy tập đọc lớp 5 : Khâu rèn đọc diễn cảm phần nào đã đạt cần phát huy, phần nào còn hạn chế về phía giáo viên hay về phía học sinh để tìm ra phương pháp sửa đổi có hiệu quả .

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT : 


Đọc tài liệu giáo dục, sách tài liệu tham khảo, sách gíao viên sách " Để học tốt môn Tiếng việt", chuyên san giáo  dục  ... tất cả các tư liệu trên cùng góp phần thực hiện đề tài của giáo viên đạt kết quả cao. 

4. PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM : 


Thông qua các tiết dạy thử nghiệm đánh giá sự thành công của đề tài ở từng giai đoạn thực hiện. Từ đó rút ra kết luận của bản thân về việc thực hiện các phương pháp trên ở các mức độ khác nhau với kết quả kiểm chứng  được đồng nghiệp công nhận. 

VIII . KẾ HOẶCH THỰC HIỆN : 


- Tháng 9 : Chọn đề tài . Báo cáo ban giám hiệu 


- Tháng 10 : Khảo sát chất lượng đọc . Xây dựng đề cương 


- Tháng 11 : Nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tiễn  và xử lý các thông tin 


- Tháng 12 : Đề xuất phương án thực hiện 


- Từ tháng 1- tháng 4: Dạy thử nghiệm, rút ra bài học kinh nghiệm.  


- Đầu tháng 5: Hoàn thành đề tài. 

B. NỘI DUNG 


Chương 1 

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SƠ THỰC TIỄN : 

1. Cơ sở lý luận


 Tính đa nghĩa của tập đọc  kéo theo tính đa nghĩa của "biết đọc" . " Biết đọc " được hiểu theo nhiều mức độ . Một em bé mới đi học, biết đánh vần ngập ngừng đọc từng tiếng một thế cũng gọi là biết đọc . Đọc, thâu tóm được tư tưởng của một cuốn sách  trong vài ba trang cũng là biết đọc . Chọn trong biển sách báo của nhân loại những gì mình cần, trong một ngày nắm đựoc tinh thần của hàng chục cuốn sách cũng gọi là biết đọc. Những năng lực này không phải tự nhiên mà có. Không thể chờ đợi gặt hái những gì mà ta không gieo trồng. Nhà trường phải từng bước hình thành và trường Tiểu học nhận nhiệm vụ đặt viên gạch đầu tiên .

1.1Tập đọc là phân môn thực hành.


 Nhiệm vụ quan trọng nhất của nó là hình thành năng lực đọc cho học sinh . Năng lực đọc tạo nên từ vốn kĩ năng bộ phận cũng là bốn yêu cầu về chất lượng của đọc: đọc đúng, đọc nhanh ( đọc lưu loát trôi chảy ), đọc có ý thức ( thông hiểu được nội dung những điều mình đọc hay còn gọi là đọc hiểu ) và đọc hay ( mà ở mức độ cao hơn là đọc diễn cảm ). Cần phảỉ hiểu kĩ năng đọc có nhiều mức độ, nhiều tầng bậc khác nhau. Đầu tiên là đọc giải mã chữ  - âm một cách sơ bộ . Tiếp theo, đọc là phải hiểu nghĩa của từ, tìm đuọc các từ chìa khoá, câu chìa khoá( câu trọng yếu câu chốt ) trong bài, biết tóm tắt nội dung của đoạn ; với những bài văn , biết phát hiện ra những yếu tố văn và đánh giá được những giá trị của chúng trong việc biểu đạt nội dung . Như vậy, lúc này, biết đọc đồng nghĩa với việc có kĩ năng làm việc với văn bản, chiếm lĩnh được văn bản ( Bài khoá ) ở các tầng bậc khác nhau : Nội dung các sự kiện, cấu trúc, chủ đề, các phương tiện biểu đạt .

Bốn kĩ năng của đọc đựơc hình thành trong hai hình thức đọc : đọc thành tiếng và đọc thầm . Chúng đựơc rèn luyện đồng thời và hỗ trợ nhau . Sự hoàn thiện 1 trong những kĩ năng này sẽ có tác động tích cực đến những kĩ năng khác . Ví dụ , đọc đúng là tiền đề của đọc nhanh cũng như cho phép thông hiểu nội dung văn bản . Ngược lại, nếu không hiểu điều mình đang đọc thì không thể đọc nhanh và diễn cảm được. Cũng nhhư khó mà nói được rạch ròi kĩ năng nào làm cơ sở cho kĩ năng nào, nhờ đọc đúng mà hiểu đúng hay chính nhờ hiểu đúng mà đọc đựơc đúng . Vì vậy, trong dạy đọc, không thể xem nhẹ kĩ năng nào cũng như thể tách rời chúng.

1.2 Nhiệm vụ của dạy học là giáo dục lòng ham đọc sách, hình thành phương pháp và thói quen làm việc với sách cho học sinh. Làm cho sách trở thành  một sự tôn sùng ngự trị trong nhà trường, đó là một trong những điều kiện để trường học thực sự trở thành trung tâm văn hoá. Nói cách khác, thông qua việc dạy đọc phải làm cho học sinh thích đọc và thấy được rằng khả  năng đọc là có ích lợi cho các em trong cả cuộc đời. Phải làm cho học sinh thấy đó là một trong những con đường đặc biệt để tạo cho mình một cuộc sống trí tuệ đầy đủ và phát triển .

1.3 Vì việc đọc không thể tách rời khỏi những nội dung được đọc nên bên cạnh nhiệm vụ rèn kĩ năng đọc, giáo dục lòng yêu sách, phân môn tập đọc còn có nhiệm vụ làm giàu kiến thức về ngôn ngữ , đời sống và kiến thức văn học cho học sinh . Đọc một cách có ý thức sẽ có tác động tích cực tới ngôn ngữ và tư duy của người đọc. Việc dạy đọc sẽ giúp học sinh hiểu biết hơn, bồi dưỡng ở các em lòng yêu cái thiện và cái đẹp, dạy cho các em biết suy nghĩ một cách lôgich cũng như biết có tư duy hình ảnh ... Dạy đọc không chỉ giáo dục tư tưởng, đạo đức  mà còn giáo dục tính cách, thị hiếu thẩm mỹ cho học sinh .


Như vậy, dạy đọc có một ý nghĩa to lớn vì nó có cả các nhiệm vụ giáo dưỡng, giáo dục và phát triển .

2 . Cơ sở thực tiễn : 


Qua nhiều năm thực dạy ở lớp 4 -5 tôi nhận thấy rằng việc rèn kĩ năng đọc của các em mới dừng ở mức độ nhất định : thực hiện khá tốt kĩ năng đọc lưu loát, trôi chảy, còn kĩ năng đọc diễn cảm vẫn còn nhiều hạn chế , các em đã đọc lưu loát nhưng chất giọng và biểu đạt giọng đọc văn bản chưa hấp dẫn, chưa lôi cuốn đựơc người nghe, chưa thể hiện đựơc cái hay của nội dung văn bản. Ở tất cả các tác phẩm văn thơ,  các em đọc giọng đều đều chung chung như nhau , chưa nêu bật đựơc nội dung tư tưởng của tác phẩm đề cập đến . Các em chưa có kĩ năng đọc biểu thị linh hoạt theo ngữ điệu từng loại câu ( Từ ngữ cần hạ giọng cao giọng nhấn dài theo các kiểu câu ; câu kể,  câu hỏi, câu cảm, câu cầu khiến )  những từ ngữ quan trọng trong câu, các tiếng  gieo vần trong thơ các em chưa phân biệt rõ ràng. Đặc biệt dấu hiệu chuyển đổi giọng biểu thị niềm vui, nỗi buồn, sự nghiêm trang còn hạn chế hoặc các từ ngữ phiên âm nước ngoài các em đọc chưa chuẩn . Khi đọc các em chưa thể hiện tính cách của nhân vật trong bài văn hội thoại . Đó là những khó khăn đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiếp thu của học sinh cũng như rèn dạy học sinh đọc diễn cảm . Trong một lớp ít em thực hiện đựơc các kĩ năng rèn đọc diễn cảm, vì kĩ năng rèn đọc diễn cảm rất khó, thời gian luyện đọc ít, lực học trong lớp không đều. 


Với thực tế trên, tôi đi sâu vào nghiên cứu dạy phân môn tập đọc 5, đặc biệt chú ý rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh với mong muốn giúp cho học sinh lên cấp  II cấp III ... Kĩ năng đọc tốt các văn bản dài và thể hiện được nội dung văn bản ở mức độ cao góp phần học tốt các môn học khác. Để đề tài đạt kết quả cao bản thân giáo viên không ngừng trau dồi tích luỹ những kiến thức kĩ năng kinh nghiệm giảng dạy đạt hiệu quả cao phù hợp với đổi mới phương pháp dạy học trong giáo dục .

Chương II : 

NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA 

VÀ THỰC TRẠNG

I . NGHIÊN CỨU NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH SGK PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP 5

1. NỘI DUNG CHUƠNG TRÌNH: 


Qua nghiên cứu thống kê chương trình của môn tập đọc lớp 5  cả năm học gồm  35 tuần, mỗi tuần 2 tiết thời gian học là 40 phút/ tiết như vậy tổng số tiết học trong một năm là 62 tiết và 4 tuần dành cho ôn tập và kiểm tra .


+ Học kì 1 : 18 tuần 


+ học kì 2 : 17 tuần 

2. NGHIÊN CỨU SGK 


-Dựa vào nội dung chương trình của phân mônTập đọc 5 SGK Tiếng Việt 5 được nhà xuất bản Giáo dục in thành 2 tập, mỗi tập đựơc dùng trong một học kì : 


+ Tập  I : 18 tuần : Có 24 bài tập  đọc 


                               Có 8 bài tập đọc học thuộc lòng


+ Tập  II : 17 tuần  : Có 23 bài tập  đọc 


                               Có 7 bài tập đọc học thuộc lòng


- Dựa vào nội dung chương trình của phân môn Tập đọc 5 

Qua việc nghiên cứu SGK Tiếng việt 5 tôi nhận thấy bài tập đọc nào cũng được cấu tạo theo cấu trúc chung gồm 3 phần : 


Phần 1 : Bài dọc 


Phần 2 : Chú thích 


Phần 3 : Hệ thống câu hỏi gợi ý tìm hiểu bài 

II. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI CHỌN ĐỀ TÀI :

1. THUẬN LỢI 


- Được sự tin tưởng và phân công của Ban giám hiệu nhà trường, tôi được tiếp tục dạy theo lớp . Do vậy mà công tác chủ nhiệm có nhiều thuận lợi  hơn . Giáo viên nắm chắc lý lịch của học sinh mối quan hệ thầy trò gần gũi tình cảm thân mật giáo viên chủ nhiệm hiểu đựơc tâm sinh lý của từng em cũng như lực học của từng em cũng những biểu hiện cá biệt .


- Cơ sở vật chất của trường : Phòng học khang trang, rộng thoáng mát, trang thiết bị đầy đủ điện thắp sáng, quạt điện bàn ghế đúng kích cỡ đẹp, bảng chống loá, tủ đựng đồ dùng, lớp học trang trí đẹp  ... 


- Học sinh nhìn chung ngoan , vâng lời thầy cô 


- Ban giám hiệu luôn luôn quan tâm và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên 


- Bên Đội : Luôn có kế hoạch phương hướng hoạt động với nhiều phong trào để học sinh tham gia phấn đấu rèn luyện 100% học sinh của lớp là đội viên. 


- Cha mẹ học sinh tin tưởng , quan tâm ủng hộ nhiệt tình 


- Cùng tập thể thầy cô giỏi về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm .

2. KHÓ KHĂN : 


Lớp  có : 33 học sinh, số học sinh nữ 19 em.


Lực học của lớp không đều ( vì lớp còn có một số em là con em nông thôn, bố mẹ chưa có điều kiện để kèm cặp kiểm tra các con học ở nhà ) 


Với tất cả những thuận lợi và khó khăn trên tôi chủ động đề ra một số biện pháp rèn đọc diễn cảm chộhc sinh qua phân môn Tập đọc .

III . NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG : 

 1. ĐIỀU TRA CHUNG : 


Lớp chủ nhiệm 5a1 trường Tiểu học Phương Đông B 


Sỹ số học sinh  33 học sinh gồm 19 nữ 


Khảo sát chất lượng đầu năm  

Phân môn tập đọc ở hai lớp  5A1 ; 5A3 ( không tiến hành dạy thử nghiệm )

	Lớp
	Sĩ số
	Đọc đúng
	Đọc lưu loát
	Đọc diễn cảm

	5A1
	33
	14 = 42%
	08 = 24%
	08=  24 %

	5A3
	29
	12 = 41%
	04 = 13 %
	04 = 13 %


2. ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG GIẢNG DẠY MÔN TẬP ĐỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG ĐÔNG B 

2.1 TRAO ĐỔI VỚI GIÁO VIÊN DẠY TỪNG KHỐI : 

2.1.1 TRAO ĐỔI VỚI CÔ HÀ THỊ TUYẾT GV CHỦ NHIỆM LỚP 5C 


- Hỏi : Xin chị cho biết khả năng học tiếng việt của trẻ ở lứa tuổi này như thế nào ? 


- Đáp : Trẻ bây gìơ nhận thức và hiểu biết của chúng hơn hẳn lứa tuổi các chị ngày xưa, các em nhận thức nhanh và có vốn sống phong phú. Tuy nhiên bên cạnh đó việc học Tiếng việt ở một  số em còn hạn chế .


- Hỏi : Chị có nhận xét gì về những bài tập đọc đựơc in trong Sách giáo khoa lớp 5 


- Đáp : Hầu hết các bài văn , thơ đều hay cả về nội dung và hình thức , các bài thơ đều đựơc sắp xếp theo từng chủ đề. Mỗi bài văn đều đựơc tuyển chọn mang một màu sắc riêng . Đều phù hợp với lứa tuổi của các em 

2.1.2 TRAO ĐỔI VỚI CÔ : LÂM THỊ THUÝ  CHỦ NHIỆM LỚP 5 D  


- Hỏi : Theo chị trong những giờ  tập đọc học thuộc lòng học sinh thường mắc những lỗi gì ? Theo chị đó là nguyên nhân nào ? 


- Đáp : Tôi thấy học sinh của tôi đọc tương đối tốt tuy nhiên khả năng đọc không đều một số em phát âm còn sai, đọc chưa nhanh chưa hay . Theo tôi đó một phần ảnh hưởng của cách phát âm ở đại phương . Các em chưa hiểu kĩ về nội dung của bài thơ .


- Hỏi : Chị có những biện pháp gì để khắc phục nguyên nhân đó ?


- Đáp : Tôi ra lịch hàng tuần để kèm cặp các em quan tâm đến các em hơn trong khi luyện đọc sửa sai kịp thời cho các em.Nói đúng là cách khắc phục phần nào hạn chế .

2.2 TRAO ĐỔI VỚI HỌC SINH : 

2.2.1 TRAO ĐỔI VỚI EM VŨ THỊ THUỶ LỚP 5 A3


- Hỏi : Em có thích những bài tập đọc trong chương trình lớp 5 không ? 


- Đáp : Em rất thích những bài tập đọc trong chuơng trình lớp 5 có nhiều bài em thích : Chú đi  tuần, Đất nước, vở kịch: Lòng dân, ...


- Hỏi : Em có thích giờ học bài tập đọc không ? 


- Đáp : Em có thích giờ học tập đọc ạ nhưng em đọc không hay lắm .


- Hỏi : Em có biết để đọc một bài tập đọc hay em cần sự chuẩn bị như thế nào không ? 


- Đáp : Em đọc đi đọc lại nhiều lần để không vấp và không đọc chậm 

2.3 TRAO ĐỔI VỚI PHỤ HUYNH : 

32.1.TRAO ĐỔI VỚI PHỤ HUYNH  EM:NGUYỄN THU HƯƠNG LỚP 5 A3 


- Hỏi : Theo chị cháu Hương  học môn Tập đọc thế nào ? 


- Đáp : Tôi thấy cháu học cũng khá, đọc nhanh, lưu loát 


- Hỏi : Chị thấy cháu đọc tập đọc có hay không 


- Đáp : Tôi thấy cháu đọc to, rõ ràng, lời có một số bài đối thoại cháu cũng  biết thay đổi giọng đọc Tôi thấy thế là hay rồi .

3. DỰ  GIỜ  ĐỒNG NGHIỆP : CÔ NGÔ THỊ THU 

Bài:  Những con sêú bằng bằng giấy .

1 Bài cũ :


- Học sinh đọc phân vai bài : Lòng dân

?  Chi tiết nào cho thấy dì Năm thông minh ?

? Vở kịch cho em thấy điều gì ?

2. Bài mới


- Học sinh mở SGK quan sát chủ điểm 


- Giáo viên giới thiệu chủ điểm 


- Giới thiệu bài 


+ 1 học sinh đọc cả bài 


- Giáo viên chia đoạn : Mỗi lần xuống dòng là 1 đoạn 


- Học sinh luyện đọc theo đoạn : Nối tiếp 


- Luyện phát âm: Hi - rô - xi - ma, Na - ga - xa - ki, Xa - xa - cô, Xa - xa - 
ki.


- Giảng từ khó: 
Bom nguyên tử là loại bom gì?





Phóng xạ nguyên tử là gì ?





Truyền thuyết là thể loại văn học như thế nào ?


+ Học sinh luyện đọc theo cặp


+ Một số cặp đọc trước lớp


+ Lớp nhận xét


- Giáo viên đọc mẫu

* Tìm hiêủ bài


- Học sinh đọc thầm đoạn 1,2 trả lời câu hỏi .

? Khi hai quả bom nguyên tử ném xuống đã gây ra hậu qủa gì ?

? Theo em nội dung thứ nhất của bài là gì ?


- Học sinh trả lời - Giáo viên ghi bảng: Gần nửa triệu người


Nội dung 1: Hậu quả của quả bom nguyên tử gây ra


- Học sinh đọc đoạn 3


- 1 học sinh nêu câu hỏi 1 của bài.


- 1 học sinh trả lời 

? Vậy cô bé đã hy vọng kéo dài cuộc sống của mình bằng cách nào ?

? Để tỏ tình đoàn kết  với Xa - xa - cô các bạn nước Nhật đã làm gì ?

? Theo em nội dung của đoạn này là gì ?


Nội dung 2 :

- Giáo viên ghi : 2. Khát vọng sống của Xa - xa - cô.


- Học sinh đọ tiếp đoạn 4 ( đọc thầm ) và nêu câu hỏi 3, ý b

? Để bày tỏ nguyện vọng hoà bình các bạn nhỏ đã làm gì ?

? Việc làm đó bày tỏ ước muốn gì ?


- Nhắc lại nội dung 3 : Ước vọng hoà bình của trẻ em thành phố Hy - rô - xi - ma.

? Toàn bộ nội dung câu chuyện muốn gửi tới chúng ta một thông điệp gì ?

- Giáo viên ghi nội dung chính của bài

* Luyện đọc diễn cảm 

? Quan sát lại cả bài, nêu cách đọc từng đoạn .


- Học sinh nêu cách đọc 


- 4 học sinh đọc 4 đoạn


- Giáo viên nhận xét

- Giáo viên đưa đoạn 3 ghi lên bảng phụ

? Ở đoạn 3 cần nhấn giọng ở đâu ? ngắt nghỉ ở đâu ?


- Học sinh nêu - Giáo viên ghạch lên bảng 


- 1 học sinh đọc lại trên bảng ( giáo viên ghi điểm )

? Hãy đọc đoạn  em thích và nói tại sao em thích đoạn đó ?


- Giáo viên ghi điểm


- Tổ 2: Chọn 1 đoạn - 2 bạn thi đọc


- Lớp bình chọn bạn đọc hay

? Nếu được đứng trước tượng đài em sẽ nói gì với Xa - xa - cô?

3. Củng cố dặn dò 


- Giáo viên hệ thống bài 


- Về học, củng cố bài

Nhận xét ưu điểm : 


- Giờ dạy đúng phương pháp  


- Học sinh nắm đựơc kiến thức trọng tâm của bài 

Khuyết điểm : 
- Thời  gian rèn đọc ít 




- Giáo viên biểu diễn chưa hay 

Phát phiếu điều tra 

	- Đoạn 3 em cần đọc với giọng như thế nào ?

A, Giọng trầm, buồn, nhấn giọng những từ nói lên khát vọng sống của cô bé  Xa- da - cô .

B, Đọc nhanh, cao giọng.

C, Đọc hơi chậm, rõ ràng, nhấn giọng những từ nói lên khát vọng 
[image: image1]sống của Xa- da - cô .



 * Kết quả :


- Trong 15 em đựơc phát phiếu có : 
05 em chọn ý a








07 em chọn ý c








03 em chọn ý b
IX . TÌM HIỂU NGUYÊN NHÂN 

1. VỀ PHÍA GIÁO VIÊN : 

1.1 ƯU ĐIỂM : 


Trong giảng dạy phân môn tập đọc các giáo viên xác định  đựơc rõ mục đích yêu cầu khi dạy từng dạng bài tìm hiểu kĩ bài kết hợp với khảo sát sách hướng dẫn dành cho giáo viên đã đựơc trang bị về phương pháp  giảng dạy bộ môn, đựơc tiếp thu kiến thức về phương pháp dạy học .Vận dụng kết hợp những ưu điểm của phương pháp dạy học. Vận dụng kết hợp những ưu điểm  của phương pháp dạy học cũ với những mặt tích cực của phương pháp dạy học mới .


- Đã chú trọng tới việc rèn đọc, khả năng cảm thụ các tác phẩm văn học cho các em 


- Chú ý đến khâu làm mẫu .

1.2. NHƯỢC ĐIỂM .


Việc rèn kĩ năng đọc điễn cảm còn hạn chế các giáo viên phần lớn chỉ quan tâm nhiều đến việc đọc đúng .Bản thân giáo viên chưa nhận thức đúng  tầm  quan trọng của việc rèn đọc diễn cảm .


Việc hướng dẫn các em đọc diễn cảm còn chưa cụ thể rõ ràng. Chưa uốn nắn sửa sai kịp thời cho các em .


Trong một số tiết học giáo viên chuẩn bị bài chưa kĩ. Việc khai thác các từ ngữ và các yêu tố nghệ thuật đặc sắc trong các bài học còn yếu. Có nhiều bài viết thực mạnh cảm xúc về thế giới cuộc sống . Giáo viên phải có trí tưởng tượng sự liên tưởng phong phú hoà nhịp với tác giả thì mới giúp các em cảm thụ đựơc tác phẩm đó qua ngôn từ .


- Bản thân giáo viên chưa nắm đựơc tầm quan trọng của việc giải nghĩa từ hình ảnh đặc sắc chưa tìm hiểu kĩ các từ ngữ , hình ảnh đặc sắc đó . Năng lực cảm thụ của giáo viên còn hạn chế .Chưa phối hợp các phương pháp một cách hợp lý khi giảng dạy các bài văn thơ giáo viên chưa quan tâm đếm việc giáo dục thẩm mỹ. Giaó dục tư tưởng tình cảm nhưng chưa sâu sắc thương rất chung chung , gò ép theo một mô tuýp nhất định. 


Ví Dụ : Trong giờ dạy tập đọc phần tổ chức cho học sinh luyện đọc diễn  cảm giáo viên đều làm theo một quy trình như sau : 


+ Đưa đoạn văn  ( thơ ) 


+ Học sinh phát hiện cách đọc 


+ Học sinh khác bổ sung 


+ Giáo viên chốt lại cách đọc 


+ Giáo viên đọc mẫu


+ Học sinh luyện đọc theo cặp  


+ Gọi học sinh đọc bài 


+ Giáo viên cùng học sinh khác nhận xét đánh giá 

Giáo viên chưa đưa những biện pháp hữu hiệu giúp các em khai thác hết giá trị nội dung nghệ thuật của bài đọc .


Giáo viên trong một số giờ học chưa khai thác hết đồ dùng và sử dụng đồ dùng trực quan một cách hợp lý đúng bài đúng chỗ . 


- Giáo viên đọc mẫu chưa lôi cuốn đựơc học sinh  


- Một số giáo viên chưa hiểu rõ mỗi quan hệ mật thiết  giữa cảm thụ văn học  với việc đọc diễn cảm bài văn ( thơ).

2. VỀ PHÍA HỌC SINH 

2.1 ƯU ĐIỂM : 


- Đa số các em yêu thích môn học cung cấp cho các em nhiều kiến thức bổ ích ,nhiều hành vi đạo đức  đẹp giờ học diễn ra nhẹ nhàng .

2.2 NHƯỢC ĐIỂM : 


- Do ảnh hưởng cách phát âm của địa phương 


- Học sinh chưa hiểu rõ cách kết hợp các từ tiếng 


- Do học sinh chưa hiểu rõ nghĩa của từ 


- Các em tự rèn luyện , chưa có ý thức rèn đọc diễn cảm 


- Khả năng cảm thụ văn thơ nói chung còn nhiều hạn chế hoặc các em chưa đựơc phát huy.  


- Học sinh chưa có hứng thú đọc. 


- Vốn từ ngữ vốn hiểu biết  của các em còn nhiều hạn chế. 


- Chưa hiểu rõ tác dụng của việc sử dụng các thủ pháp nghệ thuật trong thơ .


- Chưa phát huy đựơc khả năng đọc của mình.  


- Các em chưa thực sự chú ý nghe giảng, khả năng tư duy còn hạn chế .

Chương III  

ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP


Qua nghiên cứu lý thuyết và tìm hiểu thực tế tôi thấy việc rèn đọc diễn cảm cho học sinh trong chương trình Tiểu học đặc biệt là học sinh lớp 5  đã đạt đựơc những kết quả đáng kể , tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực đó còn tồn tại không ít những  hạn chế và khắc phục những mặt tồn tại . Tôi có một vài ý kiến và về phương pháp giảng dạy môn tập đọc, học thuộc lòng nhất là khâu rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5 như sau : 

I. HÌNH THÀNH VÀ LUYỆN NHỮNG KĨ NĂNG ĐỌC CHO HỌC SINH .

1. ĐỌC THÀNH TIẾNG : 


Để luyện đọc có hiệu quả cần đảm bảo các yêu cầu sau : 

1.1 Các mục tiêu luyện đọc phải rõ ràng, tường minh ở trực quan nghĩa là mục tiêu các chỉ dẫn yêu cầu, thông rõ âm thanh của lời nói phải đo đếm được, làm mẫu được .

1.2 Cường độ luyện đọc phải cao, nội dung luyện đọc phải đựơc nhắc đi nhắc lại nhiều lần trên những ngữ điệu khác nhau, đựơc củng cố nhiều lần để tạo thành kĩ xảo .

1.3 Phải lựa chọn ngữ liệu  ( đoạn ) để luyện đọc sao cho phù hợp.

1.4 Trong khi luyện đọc phải phối hợp tối đa đồng bộ các biện pháp luyện đọc. 

2. KĨ NĂNG LUYỆN ĐỌC THEO MẪU :

2.1 Biết làm mẫu : 


Giáo viên không đựơc quyền yêu cầu học sinh làm cái gì  mà chính mình cũng không làm được. Muốn học sinh đọc đựơc tốt  trước tiên giáo viên phải đọc tốt. Bản thân giáo viên phải có lòng ham muốn đọc hay và có ý thức tự điều chỉnh chính mình chau chuốt giọng đọc của mình .


Giáo viên phải có vốn sống năng lực cảm thụ văn học để có thể thâm nhập vào tác phẩm thấm được vào máu thịt của bài văn , tái hiện đựơc hình tượng của tác phẩm . Tóm lại muốn đọc tốt phải hiểu, cảm đựơc văn bản  - tác phẩm nghệ thuật 


Có thể dùng máy ghi âm ghi lại giọng đọc của mình để có phương án điều chỉnh về âm lượng giọng điệu cách phát âm . 

2.2 Biết quan sát cách đọc của học sinh 


Sau khi có đựơc mẫu chắc chắn, giáo viên phải quan sát giọng đọc của học sinh , biết nghe học sinh đọc, đưa ra những nhận xét chính xác, cụ thể tránh những nhận xét chung chung: " Em đọc thế còn yếu ( hoặc chưa tốt, chưa hay, hoặc tương đối tốt ) , lần sau cần cố gắng hơn " như thế  chưa phải là tập rèn, luyện  đọc cho  học sinh. 

2.3 Biết tái hiện lời đọc của học sinh trong thế đối chiếu với lời  đọc mẫu .


Giáo viên cần phải tạo điều kiện cho các em tự quan sát  lời đọc của mình một cách khách quan . Đó là khả năng mô phỏng để khi cần thiết có thể tính ra trước học sinh: " Em đang đọc như thế này  " ... " và bây giờ chúng ta cần đọc như thế này  " ... " 


Chú ý không lạm dụng thư pháp tái hiện này mục đích là cô muốn các em đọc hay hơn .

2.4 Biết phối hợp nhịp nhàng lời mô tả giọng đọc làm mẫu 


Có một số giáo viên chỉ ra một cách rõ ràng, tường minh  định lượng đựơc một số thông số âm thanh như : đọc to hơn, nhỏ hơn, nhanh hơn, chậm lại nhấn giọng lên giọng , hạ giọng , kéo dài giọng ...... Nhưng khi làm lại không giống như đã hướng dẫn hoặc có giáo viên là mẫu rất tốt  nhưng không gọi tên đựơc chính xác các thông số âm thanh vì vậy cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa lời yêu cầu và làm mẫu .

3. CÁC CÔNG VIỆC CẦN LÀM ĐỂ TỔ CHỨC DẠY ĐỌC : 

3.1 CHUẨN BỊ CHO VIỆC ĐỌC : 


Hướng dẫn học sinh chuẩn bị tâm thế đọc, khi đựơc cô giáo gọi phải bình tĩnh, tự tin không hấp tấp đọc ngay. 


Giáo viên phải coi trọng khâu chuẩn bị để đảm bảo thành công tạo cho các em sự tự tin cần thiết để đi vào giao tiếp . Sửa tư thế đứng đọc  ngồi đọc cho các em  đàng hoàng thoải mái sách phải đựơc mở rộng hai tay. 

3.2 LUYỆN ĐỌC TO 


Người đọc phải làm chủ âm lượng của mình sao cho tất cả mọi người đều nghe được . Các em hiểu rằng đọc không phải cho có mà cho tất cả các bạn cùng nghe .


Giáo viên cần hướng dẫn học sinh cách nâng giọng cao hơn để đọc được to cần luyện cho học sinh thở sâu và nâng hơi ở những chỗ ngắt nghỉ khi đọc .

3.3 LUYỆN ĐỌC ĐÚNG : 


Giúp học sinh tái hiện mặt âm thanh của bài đọc một cách chính xác không có lỗi. Đọc đúng là không đọc thừa không sót tiếng .Đọc đúng phải thể hiện hệ thống  ngữ  âm chuẩn tức là đọc đúng chính âm. Giáo viên phải dự tính ngăn ngừa các lỗi khi đọc làm mẫu hướng dẫn từ dễ đến khó cuối cùng mới cho học sinh đọc .

3.4 ĐỌC NHANH ( còn  gọi là lưu loát trôi chảy ) là mới đến phẩm chất của đọc về mặt tốc độ . 


Đọc nhanh không có nghĩa là đọc luyến thoắng, đọc để cho người nghe kịp hiểu được.Có những học sinh hiểu lầm đọc càng nhanh càng giỏi nên đọc quá nhanh, không ai kịp hiểu. Còn nhìn chung trình độ của học sinh Tiểu học còn thấp, nhiều em đọc và nói đều quá chậm . Lấy tốc độ đọc nhanh trùng với tốc độ của lời nói. 


Giáo viên cần hướng dẫn học sinh làm chủ tốc độ bằng cách đọc mẫu để học sinh dọc theo tốc độ đã định. Đơn vị của đọc nhanh là cụm từ, câu, đoạn bài . Giáo viên phải biết theo dõi tốc độ của học sinh và biết giữ nhịp đọc, điều chỉnh bằng lệnh. Giáo viên xác định tốc độ đọc bằng cách đếm số tiếng trong bài dự kiến thời gian đọc trong bao lâu .


Chú ý tốc độ đọc còn phụ thuộc vào độ khó của bài đọc và thể loại văn bản. Những bài có nội dung khó hiểu cần đọc chậm hơn những bài có nội dung đơn giản . Thơ cần đọc chậm hơn các văn bản văn xuôi .

3.5 LUYỆN ĐỌC DIỄN CẢM : 

3.5.1 Đọc diễn cảm là một yêu cầu đọc thành tiếng đặt ra khi đọc những văn bản, văn chương hoặc có các yếu tố của ngôn ngữ văn chương. Đó là khả năng làm chủ đựơc ngữ điệu, làm chủ các thông số âm thanh như tốc độ, chỗ ngừng giọng, cường độ, độ cao của dòng ... để biểu đạt đúng ý nghĩa và tình cảm mà tác giả đã gửi gắm trong bài đọc, đồng thời thể hiện sự thông hiểu, cảm thụ của người đọc đối với tác phẩm . Đọc diễn cảm thể hiện năng lực đọc ở trình độ đọc cao và chỉ thực hiện được trên cơ sở đọc đúng và đọc lưu loát .

3.5.2 Đọc diễn cảm là kết quả của việc hiểu thấu đáo bài đọc nên khô thể luyện đọc tách rời với luyện đọc hiểu. Đọc diễn cảm không phải là việc làm chủ những đặc tính âm thanh riêng lẻ của giọng đọc mà là sự hoà đồng của các thông số âm thanh tạo nên âm hưởng chung của bài đọc . Đọc diễn cảm không phải là đọc thiếu tự nhiên, có tính chất "kịch " và tuỳ theo ý thích chủ quan của người đọc . 

Nó bị quy định bởi cảm xúc của bài đọc cho nên tác phảm quy định ngữ điệu cho người đọc chứ không phải người đọc tự đặt ra ngữ điệu . Vì vậy , muốn dạy học sinh đọc diễn cảm trước hết phải làm cho các em hoà nhập với bài văn, bài thơ. Có cảm xúc thì sẽ bật ra đựoc ngữ điệu thích hợp .

3.5.3 Biện pháp luyện đọc diễn cảm : 

a. " Không hiểu tư tưởng chính" của tác phẩm và mục đích chính của việc đọc nhằm thể hiện nó thì không thể đọc diễn cảm nổi, dù chỉ là một dòng " - Dẫn theo Vũ Nho . Chính nội dung bài đọc đã quy định ngữ điệu của nó nên không thể áp đặt giọng đọc  của bài . Vì vậy, giáo viên không đựoc đặt ra ngữ điệu từ đầu. Ngược lại, xác định giọng đọc của baì phải là kết luận tự nhiên đựơc học sinh đưa ra sau khi hiểu sâu sắc bài đọc và biết cách diễn đạt thích hợp  dưới sự hướng dẫn của thầy. Hiểu, có những ấn tượng đúng với bài đọc chưa đủ, học sinh còn cần có mong muốn tha thiết chia sẻ với mọi người những ấn tượng của mình mới đọc đuợc diễn cảm .

b . Để luyện đọc diễn cảm, cần làm các công việc sau: 


- Học sinh làm quen với toàn tác phẩm, xác định giọng  chung của cả bài.


- Giáo viên tổ chức cho học sinh đàm thoại, nhận ra thể loại văn bản, hiểu ý đồ của tác giả , thảo luận với học sinh để xác định giọng đọc chung của cả bài. Về thể loại, nếu đọc thơ phải chú ý tính nhịp điệu của ngôn ngữ thơ ca, tức là truyền đạt được chất nhạc của thơ, thể hiện được sự luân chuyển, nhịp nhàng giữa các dòng  thơ. Đồng thời học sinh cần tránh cách đọc dừng lại máy móc ở cuối mỗi dòng thơ không chú ý đến nghĩa tiếp nối của dòng trước và dòng sau. Có nhiều học sinh có thói quen đọc đều đều như đếm từng tiếng một. Đọc văn xuôi thì điều quan trọng là cho thấy sự vận động tư tưởng của tác giả.


- Nội dung chính của bài đọc ( Mà trong phần đọc hiểu đã trình bày sẽ giúp học sinh xác định giọng đọc chung của cả bài: Nhẹ nhàng, tha thiết, vui tươi, ngợi ca, mạnh mẽ, trầm lắng, buồn thương ..., nhịp điệu của bài :Nhanh, hơi nhanh, hơi chậm, chậm ...


- Học sinh phân tích thể hiện , lập dàn ý và xác định giọng đọc của từng đoạn .


- Học sinh tập luyện để thể hiện giọng đọc của từng câu, đoạn, bài. 


Tập luyện thể hiện là yếu tố quan trọng hàng đầu để bảo đảm cho học sinh thành công khi đọc trước người nghe.


Khi luyện tập, giáo viên cần chỉ ra những chỗ khó đọc, những điểm nút trong bài đồi hỏi học hinh phải hiểu đựoc mới tìm cách thể hiện điều trong giọng đọc. Cần nhớ rằng học sinh hiểu được tác phẩm đã có mà thể hiện sự hiểu đó bằng giọng đọc càng khó hơn.


Trong bước tập luyện, học sinh phải thảo luận, nhận xét về giọng đọc, giải thích vì sao đọc như thế là hay, đọc như thế là chưa hay, chỗ nào trong cách đọc của thầy, trong cách của bạn làm mình thích .


Để luyện đọc, giáo viên cần biết thị phạm để trình ra những cách đọc khác nhau trong thế đối lập để học sinh nhận ra được có cách đọc là đúng, có cách đọc là không đúng, có cách đọc là hay, có cách đọc là không hay.


Cuối cùng học sinh phải luyện đọc cá nhân. ở nhiều bài có thể cho học sinh phân vai để làm sống lại những nhân vật của tác phẩm, để đọc phân biệt lời tác giả và lời nhân vật, phân biệt lời của các nhân vật khác nhau.


Việc chúng ta tạm phân ra các bước luyện đọc đúng, đọc nhanh, diễn cảm là để làm rõ hơn các kỹ thuật luyện tập và tổng số các công việc cần tiến hành trong khi tổ chức dạy học đọc. Việc làm này hòan toàn không đi ngược lại tư tưởng cần quán triệt trong luyện đọc thành tiếng: Văn bản không phải là phép cộng số học đơn thuần của từ, câu, đoạn mà là một chỉnh thể tổng hoà các yếu tố ngôn ngữ này. Ngữ điệu cũng không phải là một tổng thể các yếu tố tốc độ, cường độ, cao độ đơn lẻ mà là sự hoà đồng của các yếu tố này. Vì vậy các thứ tự đề mục đã nêu ở trên không phải là trình tự các công việc cần làm: Trong khi luyện đọc diễn cảm cần sửa lỗi phát âm, khi  luyện đọc đúng chỗ ngắt giọng đã là tạo ra cách đọc diễn cảm... kết thúc quá trình luyện đọc thành tiếng, học sinh phải đọc được toàn bài ở trình độ đúng, hay, diễn cảm. Tất nhiên tuỳ từng lớp từng vùng cụ thể mà yêu cầu này được đặt ra ở những mức độ khác nhau.

II. LUYỆN ĐỌC HIỂU 

1. ĐỌC THẦM 


- Hình thức đọc có nhiều lợi thế để hiểu văn bản 


Đọc thầm là hình thức đọc không phát ra thành âm thanh mà chuyển trực tiếp từ ký tự sang nghĩa để hiểu văn bản. Lẽ tự nhiên, đã nói đến đọc thành tiếng thì phải nói đến đọc thầm bởi xét về mặt hình thức, đọc thành tiếng nằm trong thế đối lập sóng đôi với đọc thầm. Vì vậy, khi nói về dạy đọc hiểu cần phải nói đến việc tổ chức dạy đọc thầm.


Thực sự đọc thầm có ưu thể hơn hẳn đọc thành tiến ở chỗ nhanh hơn từ 1.5 đến 2 lần. Nó ưu thế hơn hẳn để tiếp nhận, thông hiểu nội dung văn bản vì người ta không chú ý đến việc phát âm mà chỉ tập chung để hiểu nội dung điều mình đọc. ở lớp 5 kỹ năng này đã được củng cố.


Để dạy đọc thầm cần làm các việc sau:

1.1. Chuẩn bị cho việc đọc thầm :


 Cũng như khi ngồi đọc thành tiếng, tư thế ngồi ngay ngắn, khoảng cách mắt và sách 30 - 35 cm.

1.2 Tổ chức quá trình đọc thầm : 


Kỹ năng đọc thầm , phải được chuyển dần từ ngoài vào trong, từ đọc to -> đọc nhỏ-> đọc mấp máy môi -> đọc hoàn toàn bằng mắt . Giai đoạn cuối gồm hai bước : Di chuyển mắt theo que trỏ hoặc ngón tay rồi đến chỉ có tầm di chuyển. Giáo viên phải tổ chức quá trình chuyển từ ngoài vào trong này.


Cần kiểm soát quá trình đọc thầm của học sinh bằng cách quy điịnh thời gian đọc thầm cho từng đoạn và bài. Học sinh đọc xong thì báo cho giáo viên biết  ( bằng cách giơ tay ), từ đó giáo viên nắm được và điều chỉnh tốc độ đọc thầm .


Mục đích của việc đọc thầm là để hiểu. Hiệu quả của việc đọc thầm được đo bằng khả năng thông hiểu nội dung văn bản đọc . Do đó, xét về bản chất , nội dung bên trong , dạy đọc thầm chính là dạy đọc hiểu : Kết quả đọc thầm phải giúp học sinh hiểu  nghĩa của từ cụm từ, câu, đoạn, bài tức là toàn bộ những gì đựơc học. Giáo cần có biện pháp giúp học sinh hiểu bài đọc.

2. CÁC CÔNG VIỆC CẦN LÀM ĐỂ TỔ CHỨC ĐỌC HIỂU CHO HỌC SINH


Có thể phác qua bức tranh dạy đọc hiểu hiện nay ở trường tiểu học : Giáo viên nêu câu hỏi, học sinh trả lời. Giáo viên đánh giá câu trả lời của học sinh. Thực tế là giáo viên chỉ nêu câu hỏi và chờ đợi những câu trả lời đúng mà không biết, không quan tâm đến chuyện quá trình đọc đã diễn ra như thế nào, Học sinh làm gì và cần làm gì để có được câu trả lời. Giáo viên chỉ quan tâm đến kết quả- các nội dung, kiến thức bài đọc đem lại mà không quan tâm đến phương pháp để đọc được kết quả này.


Quy trình dạy đọc hiểu bao gồm: 


- Nhận diện ngôn ngữ văn bản.


- Làm rõ nội dung văn bản, đích tác động của người viết. 


- Đánh giá, bộc lộ thái độ người đọc đối với văn bản.


Nói một cách đơn giản, đọc hiểu bao gồm các hoạt động nhận diện , cắt nghĩa, hồi đáp văn bản. Dạy đọc hiểu là hình thành ở học sinh những kỹ năng để tiến hành hoạt động này.

2.1. Tìm hiểu đề tài của văn bản.


Đề tài là phạm vi hiện thực được phản ánh hoặc đề cập tới trong văn bản. Học sinh nhận ra được đề tài văn bản khi trả lời các câu hỏi: Văn bản nói về cái gì, về việc gì, về ai.


Cũng có lúc, có thể dựa vào tranh minh hoạ để đoán về đề tài.


Thường đề tài được thể hiện ở tên bài, tên người, tên vật, tên việc nêu trong văn bản. Để xác định được đề tài học sinh phải thực hiện các thao tác :


- Đọc lướt lại toàn bài theo lối đọc quét.


- Phát biểu đề tài của bài: 


+  Đề tài của văn bản hành chính, công vụ thường được diễn đạt tường minh trong tên văn bản. Xác định đề tài của văn bản nghệ thuật thường khó hơn.


+ Đối với những văn bản viết theo lối ẩn dụ, phúng dụ, cần giúp học sinh chỉ ra xem thực chất văn bản định nói về điều gì, đính nói về ai, về chuyện gì.


+ Khi hướng dẫn học sinh phát biểu về đề tài, cần cho các em phân biệt hai kiểu văn bản để sử dụng các từ ngữ trong lời phát biểu cho phù hợp. Đề tài của văn bản trữ tình thường được phát biểu mở đầu các từ " Bài này nói về tình cảm ( cảm xúc, tâm trạng, lòng yêu thương )". Đề tài của các văn bản tự sự thường được phát biểu mở đầu bằng các từ " Bài này kể về chuyện( kể về việc )".

2.2. Tìm hiểu tên bài


Bài tập đọc bao giờ cũng có 1 cái tên. Tên bài không phải là một cái gì gán vào văn bản một cách ngẫu nhiên mà có lý do. Vì vậy, tên bài thường ngắn nhưng nói với chúng ta được nhiều điều. Nó giúp chúng ta xác định được đề tài văn bản và phần nào đoán định đựơc nội dung văn bản. Vì vậy, khi tìm hiểu văn bản, học sinh cần chú ý khai thác tên bài.

2.3. Tìm hiểu tư ngữ trong bài

2.3.1. Phát hiện ra từ mới và từ ngữ  quan trọng của bài


Từ mới là những yếu tố của thông tin mới trong văn bản. Nhận ra được từ mới tức là người đọc đã chú ý đến những thông tin mới trong văn bản để tìm từ mới trong gìơ học giáo viên thường đặt vấn đề: Hãy chỉ ra những từ em chưa hiểu nghĩa ? Câu trả lời cũng chính là chọn từ nào để giải thích phụ thuộc nhiều vào đối tượng học sinh. Giáo viên phải chuẩn bị để sẵn sàng giải đáp cho học sinh bất cứ từ nào trong bài các em cần .


Tuy nhiên không phải tất cả từ mới trong văn bản đều có vai trò như nhau. Những từ chìa khoá có quan hệ trực tiếp đến đích của văn bản thì giáo viên mới chọn lựa giải thích. Khi soạn bài giáo viên cần có ý thức xắp xếp thứ bậc các từ cần giải thích.


 Các thao tác thực hiện để tìm từ mới:


- Đọc to hoặc đọc thầm nhỏ.


- Đánh dấu các từ chưa biết nghĩa trong từng câu.


- Chọn đánh dấu vào những từ quan trọng trong bài.


- Tìm các từ ngữ, hình ảnh có giá trị nghệ thuật ( Dành cho các văn bản văn xuôi ).

2.3.2. Làm rõ nghĩa của từ


Thực hiện các thao tác 


- Tìm nghĩa trong sổ tay từ ngữ, từ điển.


- Tìm nghĩa từ dựa vào hình vẽ, biểu bảng trong bài.


- Tìm nghĩa bằng cách đoán nghĩa từ dựa vào các từ khác đã biết trong văn bản.


Giáo viên cần hướng dẫn học sinh làm rõ không chỉ nghĩa đen mà làm rõ cả nghĩa bóng. Chú ý đến phương thức chuyển nghĩa từ . Đặc biệt chú ý nghĩa từ trong bài các nghĩa từ đúng riêng lẻ trong từ điển nên giải nghĩa văn cảnh của từ kết hợp nhiều biện pháp giải nghĩa từ. Giải nghĩa bằng trực quan, giải nghĩa bằng ngữ cảnh, giải nghĩa bằng đồng nghĩa - trái nghĩa, giải nghĩa bằng cách phân tích các yếu tố cấu tạo, giải nghĩa bằng cách rút ra các nghĩa chung của một nhóm từ, giải nghĩa bằng cách miêu tả sự vật, giải nghĩa bằng định nghĩa.

2.3.3. Làm rõ cái hay của việc dùng từ ngữ hình ảnh


Dạy cảm thụ văn học là dạy học sinh cảm nhận những giá trị nổi bật những điều tế nhị sâu sắc đẹp đẽ của từ , câu văn, câu thơ, đoạn văn, đoạn thơ, câu chuyện... khi đánh giá các giá trị của các tín hiệu nghệ thuật trong việc biểu đạt nội dung học sinh không những cần nhận diện , cắt nghĩa mà còn cần đánh giá, tức là các em cần có phần ký năng hồi đáp văn bản .


Tuần tự các công việc phải làm để chỉ ra cái hay của các yếu tố ngôn ngữ nghệ thuật là :


- Phát hiện các tín hiệu nghệ thuật.


- Chuyển từ cách diễn đạt nghệ thuật bằng lời nói thường.


- Chỉ ra hiệu số của cách diễn đạt nghệ thuật và cách diễn đạt không nghệ thuật trong việc biểu đạt nội dung.

2.4. TÌM HIỂU CÂU ĐOẠN 

2.4.1. Xác định những câu quan trọng và đoạn ý

a, Phát hiện ra những câu phức hợp, những câu quan trọng của bài .


 Những câu có tính biểu trưng, hình tượng độc đáo, khác thường. Đó là những câu khó của bài.

Hướng dẫn học sinh phát hiện câu khó:


- Đọc lướt toàn văn bản .


- Tìm câu dài, đánh dấu điểm mở đầu và kết thúc từng câu ( cho văn bản văn xuôi ). Tìm câu thơ có nhiều cách hiểu, khó hiểu.


- Đọc thầm từng câu, đánh dấu chỗ phân định ý nhỏ trong câu.


- Đọc to cả câu thể hiện sự tách ý bằng chỗ ngắt hơi. 


Tiếp đó đi tìm những câu có nội dung quan trọng, nêu được ý của cả đoạn, cả bài. Việc hiểu những câu này sẽ giúp chúng ta nhanh chóng chiếm lĩnh văn bản.

b, Nhận diện đoạn ý của bài


Bước này giúp học sinh ghi nhớ những điểm chung nhất của từng phần trong văn bản, tạo cơ sở để các em hiểu nội dung văn bản .


Để nhận ra đoạn học sinh phải : 


-  Đọc lướt toàn bài.  


- Nhẩm dấu hiệu hình thức của đoạn .


- Nhận ra  dấu hiệu nội dung của đoạn .


- Tìm và ghi lại các đề mục trong văn bản .


*  Chú ý : Với các văn bản nghệ thuật các sự kiện được trình bày theo diễn biến thời gian . Các tác phẩm trữ tình, học sinh căn cứ vào các câu thơ có sự chuyển đổi cảm xúc tâm trạng để xác định ý .

2.4.2. LÀM RÕ NỘI DUNG CÂU, ĐOẠN


Để luyện tập kĩ năng làm rõ  nghĩa  câu và đoạn học sinh cần làm các công việc sau : 


- Xác định bộ phận chính phụ, xác định câu đó tác giả nói về ai, về cái gì với những câu có ẩn ý học sinh cần tìm ra nghĩa hàm ẩn, hàm ngôn.


- Cuối cùng học sinh nêu ý của đoạn .



Để làm rõ ý trong văn bản học sinh phải có kỹ năng .


- Phân tích để liệt kê các sự kiện chính trong đoạn văn .


- Xác định mối quan hệ giữa các sự kiện nêu trong đoạn. Để làm được việc này cần chú ý đến các từ ngữ liên kết câu trong đoạn .


- Tóm tắt đoạn thành một vai câu, có thể đặt tên cho đoạn .


- Với văn bản trữ tình giáo viên cần luyện cho học sinh thao tác:


- Gọi tên người, tên vật, tên, sự kiện được nêu trong đoạn.


- Phân tích để làm rõ người, vật hoặc sự vật đó được trình bởặc nhữn mặt nào và sự trình bày đó nhằm mục đích gì :


- Đọc diễn cảm toàn đoạn văn.


Kỹ năng này có vai trò quan trọng trong việc hình thành kỹ năng tiếp theo tìm hiểu nội dung chính và đích tác động của văn bản .


2.5 TÌM HIỂU NỘI DUNG CHÍNH VÀ MỤC ĐÍCH THÔNG BÁO CỦA VĂN BẢN 

2.5.1. LÀM RÕ Ý CHÍNH CỦA VĂN BẢN 


Hướng dẫn học sinh làm các công việc :


 Ghi nhớ sự kiện chính , ý chính của từng đoạn .


- Phân tích để làm rõ lập luận  của người viết .


- Tổng hợp ý của các đoạn theo lập luận của người viết thành ý chung của bài . ( đại ý ).


- Phát biểu thành lời, làm rõ đại ý, hócinh có điều kiện làm rõ đích tác động của người viết văn bản.

2.5.2. LÀM RÕ ĐÍCH THÔNG BÁO CỦA VĂN BẢN 


Như chúng ta đã biết mỗi văn bản viết ra đều có một mục đích nào đó . Đích tác động của văn bản chính là câu trả lời của câu hỏi : Người viết muốn người đọc có thêm hiểu biết gì , có tình cảm, thái độ gì, mong muốn gì , hành động gì sau khi đọc văn bản . Học sinh làm rõ đích tác động của văn bản sau khi tự mình trả lời đựơc câu hỏi này.

2.6. RÈN KỸ NĂNG HỒI ĐÁP VĂN BẢN CỦA HỌC SINH


Đây là kỹ năng giữ vai trò hoàn thiện qua quá trình đọc hiểu . Kỹ năng này tạo cho học sinh có khả năng chủ động và sáng tạo trong  việc lĩnh hội văn bản , từ đó hình thành cho các em tư duy phê phán  và tư duy sáng tạo.


Hướng dẫn học sinh làm các công việc sau:


- Nêu những thu hoạch của bản thân  về hiểu biết, về thái độ, về hành động sau khi đọc văn bản.


- Nêu một vài dự kiến  thực hiện điều mà văn bản gợi ra hoặc yêu cầu.


Đây chính là bài học rút ra được sau khi đọc văn bản .


* Đọc diễn cảm cũng là một thao tác giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn ý của đoạn với văn bản nghệ thuật . Lúc này nhờ âm thanh, các ý tình của tác phẩm đựơc vang lên, học sinh sẽ hứng thú hơn với nội dung của đoạn và đoạn đó muốn biểu đạt điều gì. Với văn bản nghệ thuật sau khi xác lập phân tích để tháy ý của đoạn, đọc diễn cảm giúp học sinh khám phá thêm nhiều ý mà chỉ dùng thao tác tư duy học sinhchưa nhận ra hết . bởi đọc hiểu tác phẩm văn chương không chỉ đọc bằng cái đầu mà đọc bằng cả trái tim . Nhờ biết đọc diễn cảm, học sinh hiểu sâu sắc hơn, cảm nhận đựơc nhiều điều kinh tế của văn bản .

III. MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI TỔ CHỨC DẠY HỌC ĐỌC DIỄN CẢM 

1. GIAO TIẾP VỚI  HỌC SINH


Giáo viên tiểu học phải có phẩm chất đặc biệt, cư xử đặc biệt với học sinh . Đó là thái độ nâng đỡ, khích lệ, thông cảm , luôn nhấn mạnh vào mặt thành công của trẻ .


- Thấy đựơc những khó khăn của các em để không ca thán trước những lỗi phát âm , những cách hiểu sai khi đọc , những lỗi tuởng như lạ kỳ  đối với người lớn nhưng lại bình thường với trẻ.


Giáo viên cần tập cho mình một cách nhìn: Học sinh tiểu học em nào cũng ngoan , em nào cũng giỏi , em nào cũng cố gắng chỉ có em này ngoan , giỏi, cố gắng nhiều hơn em kia thôi. Vậy khi giao tiếp với học sinh việc đầu tiên cần phải biết khen ngợi động viên , khuyến khích trẻ em , tránh thái độ bộ mặt lạnh lùng , dùng động tác để giao tiếp như phẩy tay, vấy tay, gõ thước ...


Thật hạnh phúc cho những học sinh được học những giáo viên có tay nghề vững vàng , có yêu cầu cao đối với học sinh , có vẻ mặt tươi vui , có thái độ nâng đỡ , huyến khích có nìêm tin  và cách nhìn lạc quan đối với học sinh của mình.

2. NGÔN NGỮ CỦA GIÁO VIÊN 


Giáo viên cần tập để có ngôn ngữ chuẩn , trong sáng , dễ hiểu, truyền cảm , tránh dùng từ có lời lẽ xa lạ, nặng về giảng văn, bình văn cho người lớn. Lời nhận xét , giải thích phải rõ tràng , tường minh.

3. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY ĐỌC

3.1. Kiểm tra dánh giá là một mắt xích quan trọng  trong quá trình dạy học . Nó không những cho chúng ta biết kết quả  học tập của học sinh mà còn giúp chúng ta có căn cứ để điều chỉnh nội dung.

3.2. Những yêu cầu về kiểm tra đánh giá

3.2.1.Kiểm tra đánh giá phải toàn diện đầy đủ  các thành phần về kiến thức, kỹ năng, thái độ trong giai đoạn học tập mà giờ tập đọc cần đạt .

3.2.2. Phải lượng hoá đựơc khi kiểm tra, đánh giá. Trong giờ tập đọc phải định ra được tốc độ đọc ( số tiềng/ phút, kỹ năng đọc đúng, hiểu, diễn cảm... )

3.2.3. Đánh giá phải mang tính khách quan và có thái độ tin cậy cao.

3.3.4 Đánh giá phải sử dụng phối hợp nhiều hình thức , biện pháp kiểm tra đánh giá.

3.2.5. Đánh giá nhấn mạnh vào mặt thành công của học sinh.


Việc đòi hỏi dạy học phải nghiêm khắc và đặt ra yêu cầu cao đối với học sinh không có nghĩa là cho phép chúng ta khắt khe trong đánh giá và chặt chẽ khi cho điểm với học sinh. Đạt được thành công trong học tập sẽ tạo ra hứng thú và niếm say mê trong học tập.


Trong đánh giá đọc , nhất là đọc văn giáo viên không nên xem cách hiểu , cách cảm thụ của mình là khuôn mẫu , chuẩn mức để áp đặt, đánh giá  học sinh mà phải tôn trọng khuyến khích cách hiểu  cách cảm riêng của học sinh.


Như vậy giọng đọc  một bài ở những em học sinh khác nhau có thể còn khác nhau, nhưng các em vẫn xứng đáng được điểm 10.

Chương IV

BIỆN PHÁP THỰC HIỆN VÀ CÁCH TIẾN HÀNH


Sau khi đã nghiên cứu phần lý thuyết và các cơ sở khoa học cần thiết tôi tiến hành lập các biện pháp thực như sau: 


Nay từ đầu năm học tôi đã tiến hành phân loại học lực của lớp , xây dựng cho học sinh có ý thức và thói quen , tính tự giác trong mọi hoạt động học tập . Vì lớp 5 là lớp cuối cấp yêu cầu về kiến thức cao hơn , các em phải nắm chắc kiến thức để sang năm tiếp cận với học văn cấp 2.

1. Phân loại đối tượng học sinh


- Sĩ số học sinh lớp 5  : 33 em


- Nam 14 em 

Nữ 19 em


- Khảo sát chất lượng đọc đầu năm

2. Xác định trọng tâm yêu cầu cơ bản  của từng loại bài để đi đến cách đọc diễn cảm .
* Yêu cầu cần đạt của phân môn Tập đọc đối với bài tập đọc.

1. KỸ NĂNG ĐỌC


- Phát âm đúng ngữ âm theo phương ngữ nơi sinh trưởng , phân biệt được âm, vần, phát âm gắn chặt với chính tả.


- Đọc rõ ràng , đủ to, lưu loạt trôi chảy, liền từ, liền cụm từ, biết ngắt nghỉ đúng dấu câu với thời gian nghỉ hợp lý, tốc độ đọc vừa phải là 120 tiếng / phút.


- Đọc diễn cảm 


+ Biết đọc theo điệu ngữ từng loại câu ( cất cao giọng hoặc hạ giọng , theo câu kể , câu cảm , câu cầu khiến )


+ Biết nhấn mạnh những từ ngữ gợi tả, gợi cảm trong câu văn , nhấn giọng ( cao hay thấp ) các tiếng reo vần trong thơ.


+ Tuỳ theo nội dung bài hoặc đoạn văn mà có giọng đọc phù hợp linh hoạt : buồn vui, trang nghiêm...


+ Biết đọc phân biệt lời tác giả với lời nhân vật.


+ Trong bài có nhiều nhân vật , căn cứ vào tính cách của từng nhân vật chuyển giọng đọc phù hợp tính cách nhân vật , diễn biến nội dung bài.

2. HƯỚNG DẪN HỌC SINH CẢM THỤ RẤT TỐT NỘI DUNG BÀI VĂN


- Học sinh phải nắm được ý chính và biện pháp nghệ thuật dựa vào hệ thống câu hỏi gợi ý cuối từng bài.

3. LẬP KẾ HOẠCH RÈN ĐỌC DIỄN CẢM

a. Sự chuẩn bị của giáo viên


Tạo dựng không khí lớp học sao cho đồng đều bằng cách : Dàn đều lực học ở các bàn tạo ra không khí thi đua giữa các  cá nhân với cá nhân , các bàn với nhau, các tổ với nhau ( giáo viên lập hồ sơ xếp chỗ ngồi hợp lý )


- Phần việc chuẩn bị ở nhà của giáo viên: Nghiên cứu tài liệu, lựa chọn phương pháp , đồ dùng dạy học phùg hợp với bài dạy, giáo viên sọan bài kỹ lưỡng trước 3 ngày  với hệ thống câu hỏi ngắn gọn , rõ ý , dễ hiểu, ró lệnh đề , câu hỏi cho 3 đối tượng ( giỏi, khá, trung bình) trong lớp học .


+ Kiến thức ngắn gọn , đúng trọng tâm của bài


+ Luyện đọc diễn cảm hay phù hợp với nội dung của bài 


+ Kế hoạch kiển tra bao nhiêu em  ( đủ 3 đối tượng )


Lưu ý công bố lời nhận xét kiểm tra với tinh thần động viên, khích lệ học tập.


+ Rèn đọc cho học sinh nào ? bằng phương pháp nào ?

b. Công việc chuẩn bị của học sinh


- Đọc trước bài ở nhà 4 lần:


+ Lần 1 : Đọc nắm bắt thể thức dấu câu


+ Lần 2 : Đọc chậm thể hiện nội dung bài


+ Lần 3 :  Tiến hành đọc diễn cảm ( Học sinh tự xác định cách đọc dựa vào kiến thức  vốn có của bản thân )


+ Lần 4: Tiếp tục luyện đọc diễn cảm ( củng cố cho lần 3)


- Học sinh chuẩn bị đầy đủ đồ dùng  phương tiện cho từng bài học cụ thể , lựa chọn phương pháp , lựa chọn phương pháp  học và tự học để tiếp thu bài được tốt hơn. 

Chương V
  CÁCH TIẾN HÀNH

I. PHÂN LOẠI BÀI LÀ MỘT BƯỚC QUAN TRỌNG  


Vì Tập đọc lớp 5 là một bài văn cần phải coi trọng phần đọc và luyện đọc. Bài tập đọc lớp 5 là tổng thể kiến thức về ngữ pháp  + từ ngữ + nghệ thuật + văn cảnh )


Bởi vậy giáo viên phải nắm chắc phương pháp và hướng dẫn đọc diễn cảm với cụ thể mỗi loại bài thích hợp :

1. LOẠI BÀI  VỚI GIỌNG ĐỐI ĐÁP: 


Là có 2,3,4, giọng đọc của 2,3,4, nhân vật:


Ví dụ : Dạy bài : Lòng dân ( Tiếng Việt 5 Tập 1 ) trang 24


Qua phần tìm hiểu bài , giáo viên giúp học sinh xác định nội dung  trọng tâm của bài ( Phần 1 của vở kịch ) ca ngợi Dì Năm dũng cảm mưu trí trong cuộc đấu trí để lừa giặc, cứu cán bộ cách mạng .


Vậy vở kịch trên có 5 nhân vật. Nhân vật chính là Dì Năm và 4 nhân vật : Em An, chú Cán bộ, tên lính, tên cai. Với tình tiết diễn biến của sự việc  tạo nên vở kịch đầy ý nghĩa , có tính kịch mâu thuẫn.


Một bên đại diện cho người dân Việt Nam , yêu nước là dì Năm , em An, chú cán bộ... Họ là người mưu trí dũng cảm , bên kia là kẻ cướp nước ( Thực dân Pháp ) lính cai với bản chất của kẻ giặc : Doạ nạt, hống hách, xấc xược.


Vì mục tiêu của chương trình học, môn học , của việc rèn đọc diễn cảm nên ngay từ bài văn này là bài văn thứ 5 của học kỳ 1. Tôi đã yêu cầu học sinh tự xác định cho mình cách đọc: Đọc trôi chảy  toàn bài, biết ngắt giọng đúng để phân biệt tên nhân vật và lời nhân vật, đọc đúng ngữ điệu các câu hỏi , câu kể, câu cầu khiến, câu cảm trong vở kịch . Từ đó đọc diễn cảm toàn bài , phù hợp với tính cách từng nhân vật , tình huống vở kịch .


Giọng đọc của dì Năm : Đoạn đầu: Giọng tự nhiên, đoạn sau giọng dì Năm nhỏ , nỉ non rất khéo khi giả vờ than vãn , nhẹn ngào, nói lời trối trăng với con trai khi bị giặc doạ bắn chết.


Muốn biểu lộ giọng đọc theo yêu cầu  diễn cảm trên , học sinh phải thực hiện tốt khâu chuẩn bị bài ở nhà bằng cách tự ghi ký hiệu ghạch chéo ( / ) những chỗ cần ngắt hơi, ký hiệu mũi tên nhấn lên (->', nhấn xuống ( - ), khi đọc một số câu văn hội thoại của các nhân vật trong một bài:


* Dì Năm : Bình tĩnh vờ diễn tả tâm trạng  không biết người cán bộ chạy vô một cách khéo léo.


- Dạ, cậu kêu chi ? ( vờ hỏi lại bọn lính cai )


- Dạ , hổng thấy ( ứng xử nhanh )


- Chồng tui. Thằng này/ là con ( Dũng cảm nhận người cán bộ là chồng )


- Dạ, chồng tui


* Lính cai: Cậy quyền , quát nạt , hống hách, trấn áp doạ nạt, nói chống không tỏ ý ngờ vực.


- Anh chị kia ! 
( ->' )


- Có thấy một người mới chạy vô đây không ?


- Thiệt không thấy chớ ? ( ->' )  Anh này là ... 


- Chồng chị a ?


- Trói nó lại/ cho tao. Cứ trói lại. Tao ra lệnh mà


* Cán bộ : Thông minh nhanh trí hiểu ý, kheo léo dẫn chuyển các tình tiết thành câu chuyện gia đình )


- Lâu mau rồi cậu ?


- Vợ tôi.


* Lính: Hăm doạ bằng vũ khí


- Ngồi xuống ( ->' ) Rục rịch/ tao bắn ( ->' )


* An : Giọng rất tự nhiên, như một đứa trẻ đang khóc


- Má ơi/ má !

=> Vẫn nhân vật ấy  nhưng có sự thay đổi về tâm trạng thì ta đọc như thế nào ? ( giọng đọc nhẹ nhàng , che dấu niềm vui ( cai, lính ), đượm buồn pha xúc động ( dì Năm )

* Cai : Từ thái độ hống hách , xấc xược chuyển sang hạ thế, dỗ dành tin là thật


- Nếu chị nói thật, tôi thưởng.


- Có thế chứ !, nào nói lẹ đi !

* Dì Năm : Khôn khéo mưu trí vờ kêu oan , gọi con dặn dò chăn chối, đưa dẫn bọn cai lính vô tình bước và bẫy -> vui mừng hụt , bẽ mặt -> buộc phải nhân nhượng 


- Trời ơi ! ( ->' ) Tui có tội tình chi ( ->' )


- Mấy cậu...... để tui.......


- An ....... Mầy qua bà Mười ....... dắt con heo về , đội luôn năm dạ lúa . Rồi ........ cha con ráng đùm bọc lấy nhau .

=> Giáo viên hỏi tiếp : Nếu chỉ chú trọng giọng đọc của năm nhân vật ( dì Năm , cán bộ An , lính, cai ) thì yêu cầu về đọc diễn cảm của bài tập đọc trên đã đạt được mục đích luyện đọc diễn cảm chưa ? ( Chưa mà phải chú ý đọc phần dẫn chuyện với giọng điệu nhẹ nhàng đưa người nghe vào chuyện )


Tiếp tục gọi học sinh phân vai từng nhân vật , giáo viên hướng dẫn học sinh đọc theo hình thức : Cứ 6 em đọc/ lượt ( theo  nhóm ). Học sinh 1 đọc phần mở đầu, Học sinh 2 đọc lời dì Năm, Học sinh 3 An, Học sinh 4: Chú cán bộ,Học sinh 4. lính, Học sinh 5 : cai Sau khi học sinh luyện đọc nhuần nhuyễn -> từng nhóm học sinh thi đọc phân vai  trước lớp -> từng học sinh đọc diễn cảm toàn bài. 


Cùng loại bài thể hiện giọng đọc đối thoại nhưng ở học kỳ 2 yêu cầu về rèn đọc diễn cảm cao hơn.

Ví dụ : Dạy bài : Người công dân số Một ( Tiếng Việt 5 - Tập 2, trang 4 )


Bài văn này chỉ có 2 nhân vật ( anh Thành, anh Lê ) đối thoại liên tiếp với hai giọng đọc khác nhau mà học sinh phải biểu thị rõ ràng phân biệt lời hai nhân vật anh Thành , anh Lê , thể hiện được tâm trạng khác nhau của từng người.

* Giọng anh Thành , chậm rãi, trầm tĩnh, sâu lắng, thể hiện sự trăn trở suy nghĩ về vận nước .


Ví dụ : 



- Có lẽ thôi anh ạ ( giọng điềm tĩnh , mong được thông cảm , ẩn chứa một tâm sự chưa nói được ra )


- Nếu chỉ cần miếng cơm/ manh áo/ thì tôi ở Phan Thiết cũng đủ sống.... ( câu trả lời còn bỏ lửng  thể hiện ý nghĩ kín đáo, sâu lắng chưa tiện nói hết )


- Anh Lê này!..... anh là người nước nào  ( Một câu hỏi tưởng như rất dễ nhưng hàm ý sâu sắc, có ý nhắc nhở anh Lê gợi nhớ đất nước mình )


- Đúng ! chúng ta là đồng bào cùng/ máu đỏ/ da vàng với nhau . Nhưng có khi nào nghĩ đến đồng bào không ?  ->'

( Tranh luận gay gắt với tấm lòng thành thật về bản sắc dân tộc , quốc gia , châu lục )


- Anh Lê ạ, vì đèn dầu ta không sáng bằng đèn Hoa Kỳ , đèn Hoa Kỳ  lại không sáng bằng đèn Toạ Đăng. Hôm qua tôi đi xem chớp bóng lại thấy ngọn đèn điện mới thật là sáng nhất. Sáng như ban ngày mà không có mùi, không có khói ( với lời giải thích cụ thể thay cho câu trả lời vì sao không ở lại Sài Gòn  làm việc mà ra đi tìm hiểu, học hỏi những điều tốt đẹp, tiến bộ ở các nước tiến bộ, đem về phục vụ nhân dân, xây dựng đất nước mình văn minh hơn... )

* Giọng anh Lê : Hồ hởi , nhiệt tình thể hiện tính cách của một người có tinh thần yêu nước , nhiệt tình với bạn bè, nhưng suy nghĩ còn đơn giản hạn hẹp.


Ví dụ :


- Anh Thành ! mọi thứ tôi thu xếp xong rồi . Sáng mai anh có thể nhận việc đấy ( Đọc nhấn hồ hởi )


- Sao lại thôi ? ( Đọc nhấn giọng , thể hiện sự ngạc nhiên, tỏ ý thắc mắc )


- Vậy/ anh vào Sài Gòn này làm gì ? (bày tỏ sự bất bình )


- Sao lại không ? ( Nhấn giọng câu hỏi có ý giải thích )


- Không bao giờ ! không bao giờ/ Tôi quên dòng máu đỏ trong cánh tay này là của họ Lê, anh hiểu không. Nhưng/ tôi không hiể vì sao anh thay đổi ý kiến , không định  xin việc làm ở Sài Gòn nữa. ( nhấn giọng tính cách tốt của anh Lê là yêu nước )

* Tóm lại : 


Trên đây là một loại văn bản hội thoại khi đọc với hai nhân vật diễn ra như là một màn kịch nói hội thoại có sử dụng nhiều dấu câu , dấu chấm than, dấu chẩm hỏi , dấu phẩy liên tiếp với tác dụng ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ , dấu chấm lửng và  hàng loạt dấu gạch ngang liên tiếp, yêu cầu học sinh tự xác định cách đọc , chuyển đổi giọng đọc linh hoạt đọc đúng  ngữ điệu lên xuống, trầm bổng , hồ hởi , trầm tĩh, sâu lắng.... để toát lên nội dung chính của bài . Tâm trạng của người thanh niên , Nguyễn Tất Thành day dứt , trăn trở tìm con đường cứu nước, cứu dân .


Khi các em đã biết tự xác định , phân biệt giọng đọc hội thoại của nhiều nhân vật dựa vào từ ngữ và ngữ điệu  các dấu câu thì học sinh cũng phải đọc rõ tiếng , liền mạch các từ phiêm âm nước ngoài, cùng với các loại dấu câu kèm theo, đối với dạng bài là một bài thơ.

2. LOẠI BÀI CÓ TỪ  PHIÊN  ÂM NƯỚC NGOÀI  


Ví dụ : Dạy bài Tiếng đàn Ba-la-lai-ca trên sông Đà




( Tiếng Việt 5, tập 1, trang 69 )


Khi học sinh đọc bài văn này , các em cần chú ý đọc liến mạch các tiếng là từ phiên âm tiếng nước ngoài( ba-la-lai-ca ) và xác định cách đọc diễn cảm qua  các bước chuẩn bị  -> yêu cầu luyện tập.


+ Đọc thầm nhiều lần để tìm hiểu nội dung và cách đọc 


+ Tự ghi ký hiệu và lời chỉ dẫn cách đọc diễn cảm bài thơ, sau đó tiến hành luyện đọc.


Cụ thể :

* Đoạn 1: " Trên sông Đà  -> sợi dây đồng "


Tả đêm trăng và hình ảnh cô gái Nga có những nét đẹp :




 " Một đêm trăng chơi vơi "


Tả trăng trôi nhẹ trên khoảng không gian mênh mông, gợi cảm giác như thấy trăng bay lơ lửng , ánh trăng bồng bềnh tô đậm vẻ đẹp của gái Nga.




" Một cô gái Nga mái tóc màu hạt dẻ "




Ngón tay đan trên những sợi dây đồng "

* Đoạn 2 : " Lúc ấy ....... lấp loáng sông Đà " 


Ta cần nhấn giọng những từ ngữ gợi tả nào ? vì sao ?


Những tiếng nào cần đọc hơi kéo dài để diễn tả nội dung ?


Ngắt nhịp như thế nào cho phù hợp với lời thơ ?



Lúc ấy


Cả công trường say ngủ cạnh dòng sông


Những tháp khoan nhô lên trời ngẫm nghĩ

Những xe ủi , xe ben sóng vai nhau nằm nghỉ


Chỉ còn tiếng đàn ngâm nga 


Với một dòng trăng lấp loáng sông Đà ."


Ngoài yêu cầu nêu trên , đoạn 2 cần đọc với giọng điệu như thế nào ?



( Đọc với giọng điệu nhẹ nhàng , chậm rãi, vui )

* Đoạn 3 : " Ngày mai .......... đầu tiên " 


Nêu cách ngắt hơi , nhấn giọng , biểu lộ cảm xúc ....... để diễn tả sự đổi thay của Sông Đà trong tương lai ?



Ngày mai


Chiếc đập lớn nối liền hai khối núi 


Biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyên


Sông Đà chia ánh sáng đi muôn ngả 


Từ công trình thuỷ điện lớn đầu tiên

3. LOẠI BÀI ĐỌC VỚI GIỌNG KỂ CHUYỆN


Ví dụ : Dạy bài  Tiếng sao đêm ( Tiếng Việt 5 Tập 2, trang 30 )


Toàn bài văn được đọc với giọng kể chuyện 


- Hỏi : Em hiểu thế nào là đọc với giọng kể chuyện ?

 ( Đọc với tốc độ vừa phải, ngắt nghỉ đúng dấu câu, song cần chú ý giọng đọc phải phù hợp  với nội dung của bài: Nêu bật nội dung ca ngợi hành động xả thân cao thượng của anh thương binh nghèo, dũng cảm xông vào đám cháy cứu một gia đình thoát nạn )

Cụ thể :

* Đoạn 1 : 
 " Gần như đêm nào.......... khói bụi mịt mù "


Giới thiệu tiếng giao hàng của một người bán hàng rong trong đêm khuya với một cảm giác buồn não ruột của tác giả khi nghe tiếng giao trong đêm khuya tĩnh mịch . Để biểu thị nội dung trên ta căn cứ vào  ngữ điệu các dấu câu mà thay đổi giọng đọc phù hợp  với nội tâm nhân vật.


Ví dụ : " Bánh ....giò ..... ò .... ò   ! ( Giọng ngân dài )



- Cháy ! Cháy nhà !..... ( Giọng gấp gáp , hốt hoảng ).


Trong đoạn 1 cần làm rõ dáng vẻ bình thường của người bán hàng rong ( anh thương binh ) với dáng vể bình thường nhưng có việc làm nhanh nhẹn , tự nguyện làm việc tốt , từ đáy lòng khi gặp chuyện rủi xảy ra bằng cách nhấn giọng văn những từ ngữ gợi tả đám cháy lớn.


Ví dụ : 


... " Ngôi nhà đầu hẻm đang bốc lửa phừng phừng. Tiếng kêu cứu thảm thiết vọng lại. Trong ánh lửa tôi thấy một bóng người cao, gầy, khập khiễng chạy tới ngôi nhà cháy, xô cánh cửa đổ rầm. Mấy người trong nhà vọt ra , khung cửa ập xuống , khói bụi mịt mù ".....

* Đoạn 2 :   " Rồi từ trong nhà  .......... cái chân gỗ "

 
Chú ý đọc nhấn giọng những từ ngữ gợi tả diễn tả hình ảnh đối lập , nêu bật ấn tượng tốt đẹp về nhân vật . Anh thương binh xứng danh anh bộ đội cụ Hồ . Tàn nhưng không phế , có hành động cao cả phi thường .


ví dụ :


Mọi người xô đến. Ai nấy bàng hoàng vì trong cái bọc chăn còn vương khói mà người ấy  đã ôm khư khư là một đứa bé mặt mày đen nhẻm , thất thần, khóc không thành tiếng . Mọi người khiêng người đàn ông ra xa. Người anh mềm nhũn . Người ta cấp cứu cho anh. Ai đó thảng thốt kêu "  Ô... này ! " Rồi cầm cái chân cứng ngắc của nạn nhân giơ lên : thì ra là một cái chân gỗ !

* Đoạn 3 : " Người ta....... chở nạn nhân đi ".....


Giọng đọc biểu lộ cảm xúc vui  và tự hào, tình cảm của mọi người dành cho anh. Với những câu cuối bài ta ngắt giọng và nên đọc diễn cảm bình thường và nhấn giọng một số từ ngữ :


Ví dụ : Thì ra / người bán bánh giò là một anh thương binh. Chính anh / đã phát hiện ra đám cháy , đã báo động và cứu một gia đình.


Vừa lúc đó , chiếc xe cấp cứu ào tới chở nạn nhân đi.

4. GIỌNG ĐỌC DIỄN CẢM BÀI THƠ


Ngay từ bước chuẩn bị các em, phải xác định rõ đó là bài thơ ở thể thơ tự do hay thơ lục bát hoặc thơ 4 tiếng, thơ 5 tiếng cùng với diễn biến của nội dung học sinh xác định phần trọng tâm khi đọclà phải căn cứ vào nhịp thơ , các loại dấu câu, cách dùng từ, nhấn mạnh các tiếng reo vần trong thơ , ngắt nghỉ dứt khoát, rõ ràng , nhấn giọng những từ ngữ gợi tả , gợi cảm thể hiện nội dung qua thể hiện đọc diễn cảm bài thơ:


Ví dụ : Khi dạy bài -  
Chú đi tuần







( Tiếng Việt 5 - tập 2, trang 51 )



...... Trong đêm khuya vắng vẻ




Chú đi tuần đêm nay




Nép mình dưới bóng hàng cây




Gió đông lạnh buốt đôi tay chú rồi!




Rét thì mặc rét cháu ơi!




Chú đi giữ mãi , ấm nơi cháu nằm.




Mai các cháu học hành tiến bộ




Đời đẹp tươi , khăn đỏ tung bay




Cháu ơi ! Ngủ nhé, cho say..........


* Với sự chỉ dẫn của giáo viên cùng việc học chăm chỉ , hiếu học , vận dụng linh hoạt sáng tạo, giọng đọc diễn cảm cho từng loại bài nêu trên. Học sinh lớp thực hiện tốt, chất lượng .

II. KHI DẠY BÀI TẬP ĐỌC TÔI TIẾN HÀNH QUA CÁC BƯỚC SAU :

* Bước 1 :


Kiểm tra bài cũ: Gồm kĩ năng đọc và củng cố kĩ năng  của bài trước nhằm kiểm ta kĩ năng đọc, phát âm đúng , đọc lưu loát đọc diễn cảm phải đạt được ở mức độ cao hơn so với tiết bài mới. Nên giáo viên phải sử dụng linh hoạt các biện pháp dạy học để khích lệ tinh thần học tập của lớp , của các nhân.


+ Đối với học sinh học giỏi , học tốt : Sau khi gọi học sinh đọc bài cũ , giáo viên có lời nhận xét ngắn gọn , tuyên dương trứớc lớp và công bố điểm cụ thể .


+ Đối với học sinh chưa đạt điểm khá : Giáo viên có lời nhận xét , lưu ý nhắc nhở vươn lên theo gương các bạn đọc khá , giỏi của lớp.


Ví dụ : Em đã có nhiều cố gắng luyện đọc, song phần đọc diễn cảm của em cần chú ý nhấn mạnh vào những từ ngữ gợi tả , gợi cảm trong câu.

* Bước 2 : Dạy bài mới

1. Giới thiệu bài:


- Với hình thức ngắn gọn, hấp dẫn

Ví dụ : Dạy bài
 Đất nước


+ Giới thiệu bài : Hôm nay, các em sẽ đựơc học một bài thơ rất nổi tiếng - bài thơ " Đất nước " của nhà thơ Nguyễn Đình Thi. Với bài thơ này các em sẽ hiểu thêm , những suy ngẫm về đất nước , về dân tộc của nhà thơ.

2. Giáo viên đọc mẫu ( Phải chuẩn, phải diễn cảm, có sức thu hút học sinh theo diễn biến bài giảng .

3. Tìm hiểu nội dung bài


- Giáo viên nghiên cứu kĩ bài để xác định ý chính  của bài tập đọc được phân ra làm mấy đoạn theo từng khổ thơ hay đoạn văn , dựa vào câu hỏi trọng tâm đã gợi ở cuối bài tập đọc giúp học sinh xác định nghệ thuật -> hiểu ý- > biểu thị ý văn qua giọng đọc.


- Giáo viên thực hiện tốt bước nghiên cứu bài  ( soạn bài trứơc 3 ngày ), có bài soạn chi tiết  câu hỏi đủ cho 3 đối tượng, phát vấn sát đối tượng từng học sinh sử lý tình huống nhanh  -> lời giảng hấp dẫn giúp học sinh cảm nhận cảm nhận tốt nội dung học sinh tự rút ra nội dung chính của bài ngắn gọn đúng ý đồ của tác giả , mục đích cần đạt của giờ tập đọc của môn Tiếng Việt 

4. Luyện đọc : 


Phần luyện đọc chiếm 12 đến 13 phút , đây là bước quan trọng, nó đánh giá sự thành công và kết quả của tiết dạy .


Tập đọc của lớp 5 nên giáo viên phải kết hợp nhiều phương pháp luyện đọc : Đọc cá nhân đọc thầm , đọc thành tiếng, đọc nối tiếp đọc phân vai, đọc theo nhóm đọc theo đoạn mà em thích. Vì mỗi một hình thức luyện đọc có một chức năng nhiệm vụ khác nhau nhưng nó hỗ trợ cho nhau để phần luyện đọc hấp dẫn, không bị nhàm chán, hiệu quả tiết luyện cao hơn .


+ Đọc thầm : Rèn kĩ năng nhận biết chữ nhanh, không đọc to nên không ồn, cả lớp cùng đọc được. 


+ Đọc thành tiếng : Rèn kĩ năng phát âm đúng, lưu loát diễn cảm hay chưa, căn cứ vào đó  đánh  giá cho điểm .


+ Đọc cá nhân : Kiểm tra kĩ năng đọc của mỗi học sinh mà biện pháp rèn đọc cho từng em phát âm đúng cho từng em.


+ Đọc theo nhóm : Giúp các em tự phát hiện giọng đọc đúng hay chưa đúng và đã diễn cảm chưa, tự học tập lẫn nhau và ngược lại các em tự rút kinh nghiệm và sửa sai.


+ Đọc nối tiếp ( câu, đoạn : Rèn sức chú ý cao để học sinh đọc nối tiếp, nhịp nhàng câu đoạn của bài đọc, nhiều em cùng được đọc trong một khoảng thời gian ngắn )


+ Đọc phân vai : Rèn kỹ năng đọc biểu thị nội tâm nhân vật : vui, buồn, trang nghiêm ...


+ Đọc đoạn em thích kiểm tra hai kỹ năng đọc : Cảm nhận nội dung và kỹ năng đọc, kết hợp đánh giá khả năng tiếp thu bài của mỗi học sinh.

5.  Củng cố , dặn dò :


- Củng cố : Tuỳ theo nội dung bài, mà tôi chọn hình thức củng cố có hiệu quả.


+ Gọi một sinh giỏi đọc toàn bài, nêu nội dung chính hoặc nghệ thuật theo câu hỏi của giáo viên.


+ Học sinh nhìn tranh kể tóm tắt nội dung chính của bài bằng lời của mình.


+ Hỏi hướng tới giáo dục tình cảm, đạo đức có liên quan đến nội dung bài.


+ Dặn dò học sinh đọc tốt bài cũ và chuẩn bị bài cho giờ học sau.

PHẦN III.




DẠY THỬ NGHIỆM

I. MỤC ĐÍCH CỦA DẠY THỬ NGHIỆM :


- Thực hiện áp dụng đổi mới phương pháp dạy học .


- Học sinh chủ động lĩnh hội kiến thức, có thể tự nêu cảm hứng về nội dung, đề xuất cách đọc hoặc đưa ra ý kiến nhận xét cách đọc của bạn đúng hay sai.


- Rèn kỹ năng đọc diễn cảm nâng cao chất lượng dạy học, giờ học. 


- Nhiều học sinh đựơc đọc.


- Rèn đọc sát các đối tượng.


- Học sinh làm quen với những phương pháp học , thích học hơn.


- Giờ học sôi nổi, tự nhiên, nhẹ nhàng, hiệu quả cao. 


- Giáo viên tự bồi dưỡng, trau dồi kiến thức , thói quen thực hiện phương pháp dạy học nhuần nhuyễn, sáng tạo.


- Tự đánh giá được chất lượng gìơ dạy và pháp huy

II. TIẾN HÀNH DẠY THỬ NGHIỆM

Bài Đất nước

( Tiếng Việt 5 - Tập 2 , trang 94 )

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Đọc lưu loát, diễn cảm, bài thơ với giọng đọc trầm lắng, cảm hứng ca ngợi , tự hào về đất nước.

2. Hiểu bài :


- Hiểu những từ ngữ khó trong bài : Những ngày đã xa, trời thu thay áo mới, những buổi ngày xưa vọng nói về ....


- Hiểu nội dung ý nghĩa của bài thơ : Bài thơ thể hiện niềm vui, niềm tự hào về đất nước tự do, tình yêu tha thiết của tác giả đối với đát nước , truyền thống bất khuất của dân tộc.

3. Học thuộc lòng bài thơ

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 


- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK


- Một số tranh ảnh về phong cảnh đất nước 


- Bảng phụ chép sẵn đoạn thơ luyện đọc diễn cảm

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	1. Kiểm tra bài cũ ( 4' )


Gọi 2 học sinh đọc bài : " Tranh Làng Hồ " và trả lời câu hỏi :

- Giáo viên nhận xét và ghi điểm.

2. Dạy bài mới 

a, Giới thiệu bài (1' )

Hôm nay, các em sẽ học một bài thơ rất nổi tiếng, bài thơ " Đất nước " của nhà thơ Nguyễn Đình Thi.  Với bài thơ này, các em sẽ hiểu thêm những suy ngẫm về đất nước cảm xúc tự hào về đát nước, về dân tộc của nhà thơ.

b, Luyện đọc ( 10 ' )

 Trong quá trình học sinh đọc Giáo viên kết hợp rèn phát âm và ngắt hơi nhịp thơ 

-Giáo viên giúp học  giải nghĩa thêm những từ  các em chưa hiểu.

- Giáo viên đọc diễn cảm toàn bài, giọng đọc phù hợp với cảm xúc của từng đoạn.

c, Tìm hiểu bài ( 12' )


- Gọi 2 học sinh giỏi lần lượt điều khiển cả lớp , trao đổi thảo luận nội dung cả bài  ( HS1 câu hỏi 1&2, HS 2 câu hỏi 3 )

* Giáo viên giúp học hoàn thiện câu trả lời  -> ghi tóm tắt  bảng lớp .

+ Hai khổ thơ đầu miêu tả cảnh mùa thu ở đâu ? Đó là cảnh mùa thu nào  ?

( Mùa thu Hà Nội , cảnh mùa thu năm xưa , những mùa thu đã qua )

- Giáo viên giải thích cụm từ " Những ngày thu đã qua ", Những ngày thu năm 1946, trước ngày toàn quốc kháng chiến (19.12.1946 ) những ngày người Hà Nội , hnững chiến sĩ Trung đòan thủ đô đã từ biệt thủ đô lên đường đi kháng chiến.

+" Những nagỳ thu đã qua " được tả trong khổ thơ đầu đẹp mà buồn. Em hãy tìm những từ ngữ nói lên điều đó ?

- Giáo viên tóm tắt ý và ghi bảng)

- ý của hai khổ thơ này là gì ?

- Giáo viên tóm tắt ý và ghi bảng)

-> Giáo viên giảng thêm và chuyển ý : Đây là câu thơ viết về mùa thu

Hà Nội năm xưa,năm mà những người con cuả thu đô Hà Nội từ biệt  Hà nội - Thăng Long- Đông Đô lên chiến khu đi kháng chiến. Kết quả cuả cuộc kháng chiến ra sao, ta đi tìm hiểu tiếp khổ thơ 3.

Câu 2

+ Cảnh đất nước trong mùa thu mới đựơc tả trong khổ thơ thứ 3 đẹp và vui như thế nào ?

 Giáo viên chốt ý, ghi bảng )- Giáo viên hỏi thêm : Trong khổ thơ này tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật gì ? ( Nghệ thuật nhân hoá )

->  Giảng : cách kết hợp từ rất mới, rất lạ trong câu thơ: " Trời thu  .... thiết tha", nghệ thuật ẩn dụ " Nói chuyện " : Trời thu thay áo -> cũng là nói chuyện đời, chuyện đất nước đổi thay; nghệ thuật nhận hoá ( Làm cho trời cũng thay áo, cũng nói cười như con người )

Thể hiện niềm vui phơi phới rộn ràng của thiên hniên, đất trời trong mùa thu thắng lợi của kháng chiến.

* Tiểu kết :

- Cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc ta, truyền thống bất khuất của dận tộc ta.Niềm tự hào đó được thể hiẹn rất rõ qua hai khổ thơ cuối:

Chúng ta tìm hiểu.

+ Lòng tự hào về đất nước tự do, truyền thống bất khuất của dân tộc được thể hiện qua những từ ngữ hình ảnh nào ở hai khổ thơ cuối ?

-> Giáo viên tóm tắt ghi bảng 

+ Nêu ý nghĩa của bài thơ ( Học sinh tự nêu -> giáo viêngiáo viên chốt và ghi bảng : Gọi vài học sinh đọc ) 

* Bài thơ thẻ hiện niền vui tự hào, tình yêu tha thiết của nhà thơ đối với đất nước, truyền thống dan tộc 

d , Luyện đọc diễn cảm : 12 ' 

- Giáo viên giúp học sinh xác định đúng cách đọc : 

+ Khổ thơ 1.2 : Đọc chẫm rãi, nhẹ nhàng, tha thiết bâng khuâng 

+ Khổ thơ 3-4 : Đọc vơi snhịp nhàng nhanh hơn giọng vui, khoẻ khoắn , tràn đầy tự hào.

+ Kổ thơ 5 : Đọc chậm rãi, trầm lắng, chứa chan tình cảm và niềm tin yêu thành kính .

+ Tự ngắt nhịp và nâng giọng 

VD : Trời xanh đây/ là của chúng ta 

         Núi rừng đây/ là của chúng ta 

         Những cánh đồng / thơm ngát 

         Những ngả đường/ bát ngát 

        Những dòng sông/ đỏ nặng phù sa

3. Củng cố dặn dò (1') 

- Nhận xét giờ học 

- Dặn học sinh về nhà HTL bài thơ 

- chuẩn bị bài kiểm tra giữ kì II .
	+ HS1 : Đọc từ đầu đến tươi vui : Trả lời câu hỏi 3/SGK



+ HS2 : Đọc tiếp phần còn lại và Trả lời câu hỏi 4/SGK

- 1 HS giỏi đọc bài ( cả lớp theo dói SGK )

- Nhiều học sinh đọc tiếp nối từng khổ thơ ( 3 lượt ) 

- Học sinh luyện đọc theo cặp

- 2 học sinh dọc bài 

Câu 1

- 1 Học sinh đọc khổ thơ1&2 , cả lớp đọc thầm , suy nghĩ và trả lời câu hỏi  

* Mùa thu Hà nội  xưa dẹp mà buòn .

- Đẹp : Sáng mát trong, gió thổi mùa thhu hướng cốm mới, sáng chớm lạnh 

Buồn : những phố dài, xao xác hơi may, thềm nắng, lá rơi đầy, người ra đi đầu không ngoảnh lại . 

-Học sinh trả lời -

- 1 Học sinh đọc khổ thơ 3 ( cả lớp đọc thầm , suy nghĩ và trả lời câu hỏi )

- Học sinh trả lời , 

Cảnh đất nước trong mùa thu mới đẹp và vui 

Đẹp : rừng che phấp phới, trời thu thay áo mới, trời thu trong biếc . 

Vui : Rừng tre phấp phới, trời thu nói cười thiết tha .

Câu 3 :

- 1 Học sinh đọc hai khổ thơ 4,5, cả lớp nhẩm thầm theo dõi SGK trả lời câu hỏi :

- Học sinh trả lời  

3. Lòng tự hào về đất nước tự do truyền thống bất khuất của dân tộc.

* Lòng tự hào về đất nước tự do : 

Trời xanh đay, núi rừng đây, của chúng, của chúng ta 

=> Từ ngữ được lặp lại có tác dụng nêu bật niềm tự hào, niềm hạnh phúc về đất nước tự do hoàn toàn thuộc về ta .

" Những cánh đồng  ... phù xa " liệt kê như vẽ ra cảnh đất nước tự do bao la .

* Lòng tự hào về truyền thống bất khuất của dân tộc ( những người dũng cảm chưa bao giờ biết khuất phục, những người bất tử sống mãi thời gian ) 

Hình ảnh : " Đêm đêm  ... vọng nói về  => tiếng của cha ông từ nghìn năm lịch sử vọng về nhắn nhủ con cháu

- Học sinh tự tìm giọng đọc ở từng khổ thơ 

- Học sinh luyện đọc trên bảng phụ ( chép sẵn khổ thơ 3.4) 

+ Học sinh luyện đọc trên bảng phụ 

+ Học sinh luyện đọc diễn cảm toàn bài thơ : Khổ thơ, cả bài .

+ Học sinh đọc diễn cảm trước lớp ( khổ thơ cả bài ) 

+ Học sinh đọc thuộc lòng bài thơ .

- Học sinh đọc thể hiện bài thơ.


Kết quả dạy thực nghiệm

	Lớp
	Sĩ số
	Đọc đúng
	Đọc lưu loát
	Đọc diễn cảm

	5A1
	33
	9 = 27%
	08 = 24%
	12=  36 %

	5A3
	29
	12 = 41%
	05 = 17 %
	6 = 19.6 %



PHẦN V : 




BÀI HỌC KINH NGHIÊM

Qua nghiên cứu, thực hiện đề tài  và thực hiện đề tài và thực dạy tôi đi dến nhận xét  : Muốn rèn đọc diễn cảm cho học sinh .Đặc biệt là học sinh lớp 5, để góp phần đọc tốt các môn học khác và tạo tiền đề cho các em học ngữ văn cấp trên . Người giáo viên làm tốt công việc sau và một số tiêu chuẩn cần đạt : 


- Tìm hiểu trương trình phân môn tập đọc sách giáo khoa lớp 5. 


- Điều tra, thống kê số học sinh đọc diễn cảm của lớp mình đang dạy .


- Tìm hiểu điều kiện nào góp phần để học sinh đọc diễn cảm 


- Đề nghị dạy thử nghiệm giờ Tập đọc để Tổ chuyên môn tham gia giúp đỡ ngay từ đầu năm học. 


- Chủ động trao đổi với đồng nghiệp .


- Dựa vào phong trào nói, đọc đúng chính âm , đọc diễn cảm của trường -Phát động phong trào nói đọc diễn cảm của trường của lớp .


- Đề ra biện pháp rèn đọc diễn cảm cho học sinh sao cho phù hợp có hiệu quả 


- Về giáo viên : 



+ Có trình độ và năng lực sư phạm 



+ Xác định mục tiêu cơ bản của phân môn .



+ Phân loại lực học trong lớp chính xác  


+ Lập kế hoạch kèm sửa theo dự định thời gian hoàn thành công việc đối với mỗi học sinh .


+Sử dụng linh hoạt các biện pháp 


+ Giáo viên thực sự là tấm gương sáng cho học sinh nói theo về các mặt .


+ Có giọng đọc hấp dẫn, diễn cảm, lời giảng và cử chỉ có sức thuyết phục, thu hút sức chú ý, ham say học tập của học sinh. 


+ Giáo viên soạn bài trước ba ngày, lời giảng ngắn gọn, dễ hiểu, giờ dạy đạt chất lượng cao.


+ Khen, chê đúng mức , điểm số công bằng được công bố trước lớp.


+ Luôn học hỏi, trau dồi nghiệp vụ chuyên môn , hoà nhịp  với sự nghiệp giáo dục hiện nay.


+ Tăng cường công tác chuẩn bị đồ dùng, sử dụng đồ dùng có hiệu quả , tiết dạy nhẹ nhàng, tự nhiên, chất lượng cao.


+ Thương yêu học sinh như con của mình, đối với những học sinh yếu giáo viên phải kiên trì , nhẹ nhàng không nên quá nôn nóng. Đối với em khá , giỏi thì động viên khuyến khích.


+ Phối hợp mọi lực lượng giáo dục: Nhà trường - Gia đình - Xã hội -  Đoàn thể  ...


Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân tôi qua thực hiện đề tài : Rèn kỹ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5. Kết quả đạt được khá tốt nhờ sự  cố gắng của bản thân cộng với sự giúp đỡ của nhà trường , tổ chuyên môn, bạn đồng nghiệp, phụ huynh học sinh ...

C PHẦN KẾT LUẬN :


Cùng với sự phát triển của xã hội nhận thức của học sinh tiểu học cũng có những bước phát triển rõ rệt. Muốn học sinh lĩnh hội đựơc tri thức, sánh vai đựơc với các cường quốc năm châu, chương trình giáo dục tiểu học phải đựơc đổi mới cả về nội dung cũng như phương pháp dạy học. Môn Tiếng việt là môn học quan trọng làm cơ sở để các em học tốt các môn học khác và cũng là con đường ngắn nhất giáo dục cho các em những tư tưởng, tình cảm con người. Trong phân môn Tiếng việt, tập đọc và học thuộc lòng chiếm phần lớn số tiết, là môn học rèn trực tiếp kĩ năng nói, đọc cho học sinh. Rèn đọc diễn cảm chiếm vị trí đáng kể trong phân môn tập đọc học thuộc lòng ở Tiểu học. Đọc diễn cảm cũng phù hợp với tâm lý của các em và cũng đựơc các em yêu thích. Tuy nhiên trong thực tế giảng dạy tập đọc khâu rèn đọc diễn cảm cho Hs còn nhiều hạn chế. Vì vậy, làm thế nào để rèn đọc diễn cảm tốt hơn nữa cho học sinh là một việc làm rất cần thiết. 


Qua quá trình nghiên cứu lý thuyết và thực trạng giảng dạy phân môn tập đọc ở trường Tiểu học, nắm đựơc những mặt làm được và chưa làm đựơc trong thực tế giảng dạy hiện nay. Tôi đã mạnh dạn đề xuất một số biện pháp góp phần bổ sung hoàn thiện hơn trong bước rèn đọc diễn cảm ở giờ dạy học tập đọc học thuộc lòng phù hợp với nhận thức của các em hiện nay.  Một số ý kiến đề xuất bước đầu dã mang lại hiệu quả cho giờ dạy. Học sinh cảm thụ bài và đọc bài tốt hơn.


Tất nhiên sẽ còn nhiều biện pháp nữa để rèn đọc diễn cảm cho học sinh phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau . Đây chưa phải là biện pháp hữu hiệu nhất, phù hợp nhất cho mọi đối tượng giáo viên và học sinh. Tôi rất mong được trao đổi với các đồng nghiệp, những người quan tâm đến vấn đề này để đựơc đóng góp ý kiến bổ ích cho phần nghiên cứu của tôi ngày càng hoàn thiện hơn .


Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của ban giám hiệu, tổ chuyên môn và các  đồng nghiệp đã gíup tôi hoàn thành đề tài nghiên cứu này . 


Tôi xin chân thành cảm ơn !
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